
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị Năm
Kết quả

nghiệm thu
Ghi chú

1

Nghiên cứu hiệu quả điều trị mày đay mạn 

bằng levocertirizin tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng

Nguyễn Thị Liên BM. Da liễu 2013 Xuất sắc

2

Nghiên cứu sự thay đổi một số Cytokine và 

mối liên quan với kết quả điều trị bệnh vảy 

nến bằng Methotrexate

Phan Huy Thục BM. Da liễu 2013 Khá

3

Nghiên cứu một số chỉ số huyết học của các 

vận động viên bóng đá nam Việt Nam lứa 

tuổi 15-16 

Nguyễn Đức Nhâm BM. GDTC 2013 Khá 

4

Hình ảnh mô bệnh học của ung thư bàng 

quang qua sinh thiết tại Bệnh viện Việt Tiệp 

Hải Phòng năm 2008- 2013

Ngô Quang Dương BM. Giải phẫu bệnh 2013 Khá

5
Nghiên cứu quy trình tổng hợp một số dẫn 

xuất của quinazoline
Nguyễn Thị Cúc BM. Hóa học 2013 Xuất sắc

6

Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng H2O2 với 

xúc tác phức được tạo bởi ion sắt và mangan 

trong nước ngầm với Lm và HCO3
-

Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2013 Xuất sắc

7

Xác định genotype của Human Palpilloma 

virus ở bệnh nhân nữ mắc u nhú sinh dục tại 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Nguyễn Thị Phương Mai BM. Hóa sinh 2013 Xuất sắc

8

Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ procalcitonin 

và một số chỉ số hóa sinh ở bệnh nhân sốc 

nhiễm khuẩn điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp 

Hải Phòng 

Trần Hoài Nam

Phạm Thị Thu Trang
BM. Hóa sinh 2013 Khá

9
Đánh giá nồng độ chỉ dấu khối u trên bệnh 

nhân mắc bệnh thận mạn tính
Hoàng Thị Thanh Huyền BM. Hóa sinh 2013 Xuất sắc
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10

Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số hóa 

sinh máu và thể tích nước tiểu ở bệnh nhân 

tiêu cơ vân cấp do đa chấn thương tại Bệnh 

viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng (2011-

Phạm Thị Thu Trang BM. Hóa sinh 2013 Khá

11
Thực trạng nhiễm giun đường ruột ở hai 

trường tiểu học tại Hải Phòng
Võ Thị Thanh Hiền BM. Ký sinh trùng 2013 Khá 

12

Kiến thức-thái độ-thực hành và một số yếu tố 

liên quan đến ký sinh trùng đường ruột của 

học sinh ở hai trường tiểu học tại Hải Phòng

Vũ Văn Thái BM. Ký sinh trùng 2013 Khá

13

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 

quan đến bệnh giun đường ruột của các phụ 

huynh có con học ở 2 trường tiểu học tại Hải 

Phòng

Đinh Thị Thanh Mai BM. Ký sinh trùng 2013 Khá

14

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi 

mới AFB (+) ở bệnh nhân là học sinh - sinh 

viên tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải 

Trương Thành Kiên BM. Lao- Bệnh Phổi 2013 Khá

15
Thực trạng bệnh lao tại huyện Thanh Hà - 

Hải Dương tháng 5/2008-2012
Trần Quang Phục BM. Lao- Bệnh Phổi 2013 Xuất sắc

16

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

bệnh nhân lao phổi bỏ trị tại Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi Hải Phòng

Nguyễn Đức Thọ BM. Lao- Bệnh Phổi 2013 Khá

17

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và đánh 

giá tác dụng của đông miên trong khi xử trí 

cấp cứu ho ra máu

Nguyễn Huy Điện BM. Lao- Bệnh Phổi 2013 Xuất sắc

18

Thực trạng  hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên trường Đại học Y Hải 

Phòng(2008-2012)

Hoàng Thị Minh Hường BM. Lý luận chính trị 2013 Xuất sắc

19

Khảo sát công tác phát triển Đảng  của 

Trường Đại học Y Hải Phòng từ năm 2008-

2012

Nguyễn Ngọc Mạnh BM. Lý luận chính trị 2013 Khá

20

Nghiên cứu đổi mới phương pháp đánh giá 

môn Đường lối cách mạng của Đảng ở Đại 

học Y Hải Phòng hiện nay

Nguyễn Tiến Trưởng BM. Lý luận chính trị 2013 Khá
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21

Nghiên cứu hình ảnh viêm xuất huyết niêm 

mạc dạ dày qua kết quả nội soi thực quản- dạ 

dày tại phòng nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng

Vũ Sỹ Khảng BM. Mô & Phôi thai 2013 Xuất sắc

22

Đánh giá hiệu quả học từ vựng tiếng Anh 

bằng hình ảnh cho sinh viên năm thứ nhất 

K34 trường Đại học Y Hải Phòng

Bùi Thị Ánh Tuyết BM. Ngoại ngữ 2013 Đạt

23

So sánh, đối chiếu đại từ nhân xưng chủ ngữ 

trong tiếng Việt và tiếng Pháp ảnh hưởng của 

nó đến việc dịch văn bản ở đối tượng sinh 

viên lớp Y2K

Cao Thị Phương Dung BM. Ngoại ngữ 2013 Đạt

24

Thực trạng và kết quả giảng dạy kỹ năng tóm 

tắt tổng hợp tài liệu (Synthèse de documents) 

của sinh viên năm thứ 3 lớp tiếng Pháp khối 

AUF- trường Đại học Y Hải Phòng

Nguyễn Thị Hiền BM. Ngoại ngữ 2013 Khá

25

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giáo cụ 

trực quan trong việc dạy tiếng Anh chuyên 

ngành cho sinh viên K33- Trường Đại học Y 

Hải Phòng

Phạm Bích Ngọc BM. Ngoại ngữ 2013 Khá

26
Nghiên cứu kết quả phẫu thuật đặt lại nắp sọ  

tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
Nguyễn Ngọc Hùng BM. Ngoại- PTTH 2013 Khá

27
Đánh giá kết quả tán sỏi ngoài cơ thể, điều trị 

sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Đại học Y Hải 
Nguyễn Trọng Hưng BM. Ngoại- PTTH 2013 Khá

28

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán 

hình ảnh và kết quả điều trị K dạ dày tại Bệnh 

viện Việt Tiệp từ 2010- 2012

Phạm Văn Duyệt BM. Ngoại- PTTH 2013 Khá

29
Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang 

nông bằng kỹ thuật nội soi cắt u qua niệu đạo
Nguyễn Mạnh Thắng BM. Ngoại- PTTH 2013 Khá

30

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị 

thoát vị bẹn theo phương pháp Lichtenstein 

tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2013

Đặng Đình Minh Thanh BM. Ngoại- PTTH 2013 Xuất sắc

31

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị viêm ruột thừa ở người cao tuổi tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Phạm Quyết Thắng BM. Ngoại- PTTH 2013 Xuất sắc
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32

Kết quả  điều trị viêm phúc mạc ruột thừa 

bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Việt 

Tiệp Hải Phòng năm 2011- 2012

Phạm Văn Thương BM. Ngoại- PTTH 2013 Xuất sắc

33

Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ của 

GTNMC bằng Chirocain 0,1% kết hợp 

Tentanyl trong phẫu thuật chi dưới

Phạm Xuân Hùng BM. Ngoại- PTTH 2013 Khá

34

Tỉ lệ suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên 

quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Đồng Quang 

và thị trấn Gia Lộc,tỉnh Hải Dương

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2013 Xuất sắc

35

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị bệnh nhiễm khuẩn tiết niệu do Ecoli 

ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2013 Xuất sắc

36

Thực trạng ngộ độc cấp ở trẻ em tại Bệnh 

viện trẻ em Hải Phòng trong 5 năm từ tháng 

01/10/2010-31/12/2012

Trịnh Thị Thuần BM. Nhi 2013 Xuất sắc

37

Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao hiệu 

quả chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em/kế 

hoạch hóa gia đình tại một làng ven biển

Đặng Văn Chức BM. Nhi 2013 Xuất sắc

38

Đặc điểm điện sinh lý học tim và điện tâm đồ 

của ngoại tâm thu thất khởi phát vùng cao 

đường ra thất phải

Vũ Mạnh Tân BM. Nội 2013 Xuất sắc

39

Nhận xét một số yếu tố nguy cơ và các biến 

chứng tim ở bệnh nhân tăng huyết áp cao tuổi 

tại khoa nội 4 Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Ngô Văn Điển BM. Nội 2013 Khá

40
Nghiên cứu rối loạn dung nạp Glucose máu ở 

bệnh nhân cường giáp
Đỗ Thị Tính BM. Nội 2013 Xuất sắc

41

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị bệnh viêm nội tâm mạc nội khoa tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Nguyễn Thị Dung BM. Nội 2013 Xuất sắc

42

Nghiên cứu sự thay đổi chức năng thận ở 

bệnh nhân xơ gan nặng tại Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Phạm Văn Nhiên BM. Nội 2013 Xuất sắc

Page 4 of 72



STT Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị Năm
Kết quả

nghiệm thu
Ghi chú

43

Nhận xét sự biến đổi một số chỉ số huyết học 

và sinh hóa trên bệnh nhân Lupus ban đỏ có 

tổn thương thận tại khoa Nội 3 Bệnh viện 

Việt Tiệp HP

Kê Thị Lan Anh BM. Nội 2013 Xuất sắc

44

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số xét 

nghiệm hóa sinh  máu ở bệnh nhân gan 

nhiễm mỡ không do rượu tại Bệnh viện Việt 

Tiệp Hải Phòng

Vũ Thị Thu Trang BM. Nội 2013 Xuất sắc

45
Đặc điểm tuổi mãn kinh ở phụ nữ thành phố 

Hải Phòng
Lê Thanh Bình BM. Sản-Phụ khoa 2013 Khá

46

Nghiên cứu kết quả của phương pháp tế bào 

học tuyến vú qua chọc hút bằng kim nhỏ tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Đào Thị Hải Yến BM. Sản-Phụ khoa 2013 Khá

47
Nghiên cứu mật độ xương của phụ nữ trên 40 

tuổi  tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 
Trần Thị Quỳnh Trang BM. Sinh lý 2013 Khá

48

Nghiên cứu một số chỉ số đánh giá sức khỏe 

của vận động viên đội tuyển bóng đá VICEM 

Hải Phòng năm 2013

Nguyễn Văn Mùi BM. Sinh lý 2013 Khá

49
Nghiên cứu điện tâm đồ gắng sức ở vận động 

viên một số môn thể thao tại Hải Phòng
Đào Thu Hồng BM. Sinh lý 2013 Khá

50

Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh nhân 

sỏi thận không có chỉ định tán sỏi tại Bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng 

Vũ Thành Đông BM. Sinh lý 2013 Khá

51

Nghiên cứu tỷ lệ mắc và một số đặc trưng 

dịch tễ học của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2013.

Phùng Minh Sơn BM. Sinh lý bệnh - MD 2013 Xuất sắc

52

Thở máy không xâm nhập trên bệnh nhân 

COPD trong đợt tiến triển cấp tính tại khoa 

điều trị tích cực Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Phạm Văn Thức BM. Dị ứng MDLS 2013 Khá

53

Xác định chẩn đoán COPD trên các đối tượng 

có yếu tố nguy cơ, các biểu hiện lâm sàng gợi 

ý và kiến thức của người bệnh về COPD.

Nguyễn Huy Quyến BM. Sinh lý bệnh - MD 2013 Khá
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54

Nghiên cứu mức biểu hiện triệu chứng bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) dựa trên 

đánh giá của người bệnh được chẩn đoán tại 

cộng đồng thông qua bộ câu hỏi CAT và 

mMRC

Nguyễn T. Hồng Liên BM. Sinh lý bệnh - MD 2013 Xuất sắc

55

Biểu hiện lâm sàng, hô hấp ký trên đối tượng 

tiếp xúc với yếu tố nguy cơ  gây bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính tại một huyện ngoại thành 

Hải Phòng năm 2013.

Nguyễn Thị Kim Hương BM. Sinh lý bệnh - MD 2013 Khá

56

Đánh giá cá thể hóa ảnh hưởng của COPD 

trên các bệnh nhân được chẩn đoán tại cộng 

đồng sử dụng các chỉ tiêu lâm sàng cung cấp 

từ người bệnh

Phạm Văn Linh BM. Dị ứng MDLS 2013 Khá

57
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá 

kết quả điều trị bệnh viêm tai giữa cấp mủ ở 
Vũ Văn Sản BM. Tai- mũi- họng 2013 Xuất sắc

58

Đánh giá hiệu quả điều trị viêm tai thanh dịch 

bằng phương pháp đặt ống thông khí tại Bệnh 

viện trẻ em Hải Phòng trong 2 năm 2011 -

2012

Tạ Hùng Sơn BM. Tai- mũi- họng 2013 Khá

59

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hoang tưởng 

và ảo giác ở bệnh nhân rối loạn loại phân liệt 

điều trị tại khoa Nam Bệnh viện Tâm thần 

Hải Phòng

Nguyễn Quang Đại BM. Tâm thần 2013 Khá

60

Mô tả đặc điểm bệnh lý tâm thần trên bệnh 

nhân giám định pháp y tâm thần tại Hải 

Phòng trong 4 năm 2009-2013

Phạm Văn Mạnh BM. Tâm thần 2013 Xuất sắc

61

Nghiên cứu đặc đểm lâm sàng, hình ảnh cắt 

lớp vi tính não chảy máu đồi thị ở bệnh nhân 

tăng huyết áp

Đào Thị Hồng Hải BM. Thần kinh 2013 Khá

62

Đặc điểm lâm sàng – hình ảnh học và một số 

yếu tố liên quan của nhồi máu não tại khoa 

Thần kinh Bệnh viện Việt Tiệp từ tháng 1 

đến tháng 10 năm 2013

Ngô Văn Dũng BM. Thần kinh 2013 Khá
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63

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học 

và nguyên nhân của chảy máu thùy não ở 

người trưởng thành dưới 50 tuổi

Nguyễn Tuấn Lượng BM. Thần kinh 2013 Khá

64

Đánh giá khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu từ 

phiếu điều tra của SV Y1 K33, 34 Đại học Y 

Hải Phòng

Nguyễn Thị Hạnh Dung BM. Toán tin 2013 Khá

65
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên tại các 

bộ môn trường  Đại học Y Hải Phòng
Nguyễn Tiến Thắng BM. Toán tin 2013 Xuất sắc

66

Tỷ lệ gánh nặng các triệu chứng ở các bệnh 

nhân nhiễm HIV đang điều trị ARV tại Hải 

Phòng

Phạm Thị Vân Anh BM. Truyền nhiễm 2013 Khá

67

Nhận xét bước đầu kết quả điều trị ung thư 

trung thất giai đoạn muộn bằng hóa xạ phối 

hợp tại TTUB Hải Phòng 

Nguyễn Lam Hòa

Nguyễn Thị  Phương Thảo
BM. Ung bướu 2013 Xuất sắc

68

Nghiên cứu tỷ lệ đột biến kháng thuốc của 

HIV-1 ở đối tượng tiêm chích ma túy và gái 

mại dâm tại Hải Phòng 2012-2013

Trần Thị Vượng BM. Vi sinh 2013 Xuất sắc

69

Phân bố genotype của HBV ở đối tượng tiêm 

chích ma túy và gái mại dâm khu vực duyên 

hải Bắc Bộ

Nguyễn Hùng Cường BM. Vi sinh 2013 Xuất sắc

70

Nghiên cứu đặc điểm  rối loạn lipid ở bệnh 

nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng

Nguyễn T. Thúy Hiếu BM. Y học gia đình 2013 Khá

71

Thu thập và xây dựng bộ mẫu vật về hình 

thái cơ quan sinh dưỡng của thực vật bậc cao 

sử dụng cho thực tập môn Thực Vật Dược

Lê Thị Thu Huyền BM. Y sinh học - DT 2013 Khá

72

Thực trạng tật mù màu đỏ - lục ở sinh viên 

Khóa 34 và Dược Khóa 1 trường Đại học Y 

Hải Phòng năm 2013

Nguyễn Thị Tươi BM. Y sinh học - DT 2013 Khá

73

Xây dựng bộ mẫu vật về đặc điểm hình thái 

và thời gian phát triển cơ quan sinh sản của 

đại diện một số ngành thực vật (TV) bậc cao 

ở Hải Phòng và các vùng lân cận

Nguyễn Thị Quỳnh Thơ BM. Y sinh học - DT 2013 Khá
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Kết quả
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74

Thực trạng sự hài lòng của người bệnh điều 

trị nội trú tại khoa Nội,  Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng năm 2013

Bùi Thị Thanh Mai Khoa Điều dưỡng 2013 Khá

75

Nghiên cứu nhận thức đối với nghề điều 

dưỡng của sinh viên điều dưỡng hệ chính quy 

trường Đại học Y Hải Phòng năm 2012-2013

Nguyễn T. Anh Thư Khoa Điều dưỡng 2013 Khá

76

Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ của các bà 

mẹ có con dưới 2 tuổi và một số yếu tố liên 

quan tại xã Đoàn Xá, huyện  Kiến Thụy, Hải 

Phòng năm 2013

Phạm Thị Thư Khoa Điều dưỡng 2013 Khá

77

Kiến thức-Tuân thủ của bà mẹ về tiêm chủng 

ở trẻ em dưới một tuổi và một số yếu tố liên 

quan tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng năm 

2013

Thái Lan Anh Khoa Điều dưỡng 2013 Đạt

78
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dùng 

để đánh giá kiến thức môn Dược lý 
Nguyễn Văn Hùng Khoa Dược học 2013 Xuất sắc

79

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng 

chống oxy hóa của cây Dây chiều (Tetracera 

scandens (L.) Merr, Dilleniaceae)

Ngô Thị Quỳnh Mai Khoa Dược học 2013 Khá

80
Lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị u răng tại 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (2012-2013)
Phạm Văn Liệu Khoa Răng-Hàm-Mặt 2013 Xuất sắc

81
Đánh giá phương pháp kiểm soát mảng bám 

bằng chải răng trong điều trị viêm lợi
Nguyễn Thị Phương Anh Khoa Răng-Hàm-Mặt 2013 Xuất sắc

82

Xác định khoảng trống cần thiết cho răng 

nanh, răng hàm nhỏ vĩnh viễn mọc theo công 

thức Tanaka- Johnson năm 2013

Trần Thị An Huy Khoa Răng-Hàm-Mặt 2013 Khá

83

Thực trạng nhận thức về sức khỏe sinh sản ở 

phụ nữ trong độ tuổi 18 đến 49 tại 3 xã huyện 

Kiến Thụy, Hải Phòng

Phạm Thị Minh Tâm Khoa Y tế công cộng 2013 Khá

84

Thực trạng về cơ sở vật chất, nhân lực, trang 

thiết bị và hoạt động của phòng truyền thông 

giáo dục sức khỏe các TTYT huyện ngoại 

thành Hải Phòng năm 2013

Nguyễn Bá Dụng Khoa Y tế công cộng 2013 Khá
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85

Đặc điểm dịch tễ của bệnh nhân được điều trị 

thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng methadone tại cơ sở điều trị Lê Chân, 

Hải Phòng

Phạm Văn Hán Khoa Y tế công cộng 2013 Xuất sắc

86

Thực trạng kiến thức và hành vi an toàn giao 

thông của học sinh một số trường trung học 

phổ thông Hải Phòng năm 2013

Chu Khắc Tân Khoa Y tế công cộng 2013 Khá

87
Nhận thức của học sinh một trường phổ 

thông về các hành vi ảnh hưởng tới sức khỏe
Nguyễn T. Minh Ngọc Khoa Y tế công cộng 2013 Khá

88

Thực trạng nhận thức của sinh viên Y học dự 

phòng trường Đại học Y Hải Phòng về 

HIV/AIDS

Nguyễn Thị Thắm Khoa Y tế công cộng 2013 Khá

89

Thực trạng sức khỏe, bệnh tật của người lớn 

nhiễm HIV tại một số xã thuộc huyện Kiến 

Thụy năm 2011

Trần Thị Bích Hồi Khoa Y tế công cộng 2013 Khá

90

Thực trạng chất lượng cuộc sống người cao 

tuổi phường Đồng Quốc Bình, Hải Phòng 

năm 2013

Trần Thị Thúy Hà Khoa Y tế công cộng 2013 Xuất sắc

91
Nghiên cứu thực trạng sàng lọc an toàn 

truyền máu tại Hải Phòng trong 3 năm 2009-
Dương Thị Hương Khoa Y tế công cộng 2013 Xuất sắc

92

Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các 

bếp ăn trong trường mầm non và tiểu học bán 

trú trên địa bàn quận Lê Chân –Hải Phòng 

năm 2013

Phạm Minh Khuê Khoa Y tế công cộng 2013 Xuất sắc

93
Đánh giá động cơ học tập của sinh viên 

trường Đại học Y Hải Phòng năm 2013
Nguyễn Văn Khải Phòng Đào tạo ĐH 2013 Khá

94
Đánh giá tình trạng thu nhập của các bộ viên 

chức trong 3 năm 2010-2012
Vũ Thị Thuần Phòng Tài chính - KT 2013 Khá

95

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh rụng tóc 

từng vùng bằng Tacrolimus 0.1% kết hợp với 

Minoxidil 2%.

Đào Minh Châu BM. Da liễu 2013 Khá

96
Nghiên cứu công nghệ gạt tráng P.V.C làm 

vải ngụy trang.
Bùi Ngọc Tân BM. Hóa học 2013 Khá

Page 9 of 72



STT Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị Năm
Kết quả
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97

Nghiên cứu phát hiện gen LunX trong mô 

ung thư của bệnh nhân ung thư phổi không tế 

bào nhỏ.

Nguyễn Thị Phương Thảo BM. Hóa sinh 2013 Khá

98

Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản 1/3 

trên bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Đỗ Minh Tùng BM. Ngoại 2013 Khá

99

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương và kết quả 

tạo hình che phủ vết thương khuyết phần 

mềm búp ngón tay bằng vạt tại Bệnh viện 

Xanh Pôn từ tháng 8/2011-8/2013.

Nguyễn Đức Tiến BM. Ngoại 2013 Khá

100

Đặc điểm co giật do sốt cao ở trẻ em và kiến 

thức, thái độ, thực hành của người chăm sóc 

trẻ tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Nguyễn Bùi Bình BM. Nhi 2013 Khá

101

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị ở trẻ sơ sinh vàng da tăng Bilrubin tự 

do phải thay máu ở Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng

Chu Thị Hà BM. Nhi 2013 Xuất sắc

102
Kích thước siêu âm thận ở trẻ em bình 

thường từ 6-10 tuổi
Trần Thị Thắm BM. Nhi 2013 Khá

103
Đánh giá kết quả tạo hình màng nhĩ đường 

trong ống tai.
Phùng Thị Vân Anh BM. Tai-Mũi-Họng 2013 Khá

104

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thính lực và 

đánh giá kết quả điều trị điếc đột ngột bằng 

thuốc giãn mạch và Corticoid.

Nguyễn Quang Đạo BM. Tai-Mũi-Họng 2013 Khá

105 Khung và cơ sở Riesz Nguyễn Ngọc Tú BM. Toán tin 2013 Đạt

106

Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không 

tế bào nhỏ giai đoạn IIIb-IV bằng phác đồ 

Paclitaxel-Carboplatin tại Hải Phòng.

Lê Thị Huyền Sâm BM. Ung bướu 2013 Khá

107

Đánh giá tác dụng bảo hộ niêm mạc dạ dày 

của bài thuốc Vị bĩ tiêu trên chuột viêm teo 

niêm mạc dạ dày mạn tính.

Nguyễn Thị Thu Hiền BM. Y học cổ truyền 2013 Khá

108
Đánh giá tác dụng của kem “chấn thương 

BsQ” trong điều trị chấn thương phần mềm.
Nguyễn Thị Thùy Dung BM. Y học cổ truyền 2013 Khá
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nghiệm thu
Ghi chú

109

Thực trạng và kiến thức, thực hành của bà mẹ 

về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em từ 2 

tháng - 5 tuổi tại khoa Hô hấp- Bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng năm 2013.

Nguyễn Thanh Xuân Khoa Điều dưỡng 2013 Khá

110

Thực trạng kiến thức- thái độ- thực hành về 

kiểm soát huyết áp và dự phòng biến chứng 

của người bệnh tăng huyết áp tại Bệnh viện 

Việt Tiệp, Hải Phòng năm 2013

Phạm Thị Tuyết Khoa Điều dưỡng 2013 Khá

111

Kiến thức, thái độ, thực hành về chăm sóc trẻ 

tay chân miệng của các bà mẹ có con dưới 5 

tuổi tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng năm 

2013.

Nguyễn Thị Phương Khoa Điều dưỡng 2013 Khá

112

Nghiên cứu vai trò của Alginate trong quá 

trình tạo nguyên liệu Probiotics chứa 

Lactobacillus Acidophilus

Ninh Thị Kim Thu Khoa Dược học 2013 Khá

113

Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp giai đoạn 

2011 - 2012

Ngô Thị Thu Hằng Khoa Dược học 2013 Khá

114

Nghiên cứu thành phần hóa học, tác dụng 

chống oxy hóa và bảo vệ gan của hạt Vải 

(Semen Litchi)

Phạm Thị Anh Khoa Dược học 2013 Khá

115

Nghiên cứu tình trạng lệch lạc khớp cắn và 

nhu cầu điều trị chỉnh nha của sinh viên 

trường Đại học Y Hải Phòng.

Đồng Thị Mai Hương Khoa Răng- Hàm -Mặt 2013 Khá

116

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về 

tuân thủ điều trị ARV của người chăm sóc trẻ 

nhiễm HIV đang điều trị tại phòng khám 

ngoại trú Nhi, Hải Phòng năm 2012 .

Nguyễn Thị Thu Thảo Khoa YTCC 2013 Khá

117

Thực trạng và các yếu tố liên quan tới hút 

thuốc lá của dân cư phường Thành Tô, Hải 

An, Hải Phòng.

Trần Thị Hương Phòng TCCB 2013 Khá

118
Nghiên cứu về thực trạng đẻ non tại Bệnh 

viện Phụ sản Hải Phòng năm 2011
Lại Thị Nguyệt Hằng BM. Phụ sản 2013 Khá
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119

Thực trạng công tác khảo thí ở trung tâm 

Khảo thí và QLCLGD trường Đại học Y Hải 

Phòng từ tháng 9 năm 2009 đến nay.

Lữ Thị Xinh TTKT và QLCLGD 2013 Khá

120
Hiệu quả một số biện pháp giảm thiểu mầm bệnh 

ký sinh trùng đường ruột trên rau quả ăn sống
Đinh Thị Thanh Mai BM. Ký sinh trùng 2013 Xuất sắc Tự túc

121

Tỷ lệ mắc và một số yếu tố liên quan đến nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tại huyện Quảng Xương - 

Thanh Hóa năm 2011

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2013 Xuất sắc Tự túc

122
Nhân một trường hợp Spina Ventosa được phát 

hiện muộn
Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2013 Xuất sắc Tự túc

123
Liên quan giữa đột biến gene K-ras và 1 số đặc 

điểm giải phẫu bệnh của ung thư đại trực tràng
Phạm Văn Nhiên BM. Nội 2013 Xuất sắc Tự túc

124

Nghiên cứu giá trị của test máu ẩn trong phân ở 

bệnh nhân ỉa chảy mạn tính tại Bệnh viện Việt 

Tiệp Hải Phòng

Phạm Văn Nhiên BM. Nội 2013 Xuất sắc Tự túc

125

Đặc điểm dịch tễ học và yếu tố liên quan đến 

nhiễm HIV của khách hàng tại phòng tư vấn xét 

nghiệm tự nguyện quận Ngô Quyền – Hải Phòng, 

2012

Nguyễn Thị Thanh Bình Khoa YTCC 2013 Xuất sắc Tự túc

126

Thực trạng và kiến thức thái độ thực hành ở 

người cao tuổi  về bệnh tăng huyết áp tại huyện 

An Lão, Hải Phòng năm 2012

Nguyễn Thị Tuyết Phòng ĐTSĐH 2013 Xuất sắc Tự túc

127

Nhân 2 trường hợp chấn thương gan được điều trị 

bằng nút mạch chọn lọc tại Bệnh viện Việt Tiệp 

Hải Phòng

Bùi Hoàng Tú BM. CĐHA 2013 Khá Tự túc

128

Gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường gian cơ 

bậc thang  bằng Bupivacain trong các phẫu thuật 

chi trên

Cao Thị Bích Hạnh BM. Ngoại - PTTH 2013 Khá Tự túc

129

Tỷ lệ mắc bệnh và một số yếu tố liên quan đến 

bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 2011

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2013 Khá Tự túc

130
Tỷ lệ, nguyên nhân tử vong sơ sinh tại 4 huyện 

thuộc tỉnh Thanh Hóa 2010 - 2011
Đinh Văn Thức BM. Nhi 2013 Khá Tự túc
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131

Kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tiêu 

chảy cấp tại huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa 

năm 2011

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2013 Khá Tự túc

132

Nhân một trường hợp viêm não cấp có tăng tế 

bào Lympho thực huyết (HLH) và phát triển đơn 

dòng tế bào Lympho T

Vũ Văn Quang BM. Nhi 2013 Khá Tự túc

133

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu 

tố liên quan đến tử vong do tràn khí màng phổi ở 

trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2013 Khá Tự túc

134

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện 

Trẻ em Hải Phòng

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2013 Khá Tự túc

135

Tỷ lệ, nguyên nhân và một số yếu tố liên quan 

đến tử vong ở trẻ sơ sinh đẻ non tại bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng 2008 - 2012

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2013 Khá Tự túc

136

Tỷ lệ tim bẩm sinh ở sơ sinh đủ tháng và một số 

yếu tố liên quan tại khoa sơ sinh Bệnh viện Trẻ 

em năm 2013

Đặng Văn Chức BM. Nhi 2013 Khá Tự túc

137

Thực trạng và một số yếu tố có liên quan đến 

bệnh hen phế quản tại xã Hồng Thái, huyện An 

Dương Hải Phòng năm 2013

Phạm Huy Quyến BM. Sinh lý bệnh - MD 2013 Khá Tự túc

138
Đánh giá công tác điều trị bệnh hen phế quản ở 

huyện An Dương Hải Phòng
Phạm Huy Quyến BM. Sinh lý bệnh - MD 2013 Khá Tự túc

139

Đánh giá tác dụng bảo hộ niêm mạc dạ dày của 

bài thuốc Vị bĩ tiêu trên chuột viêm teo niêm mạc 

dạ dày mãn tính 

Nguyễn Thị Thu Hiền BM. YHCT 2013 Khá Tự túc

140

Khảo sát tỷ lệ tật khúc xạ và một số yếu tố liên 

quan của học sinh hai trường tiểu học Hải Phòng 

năm 2013

Dương Thị Hương Khoa YTCC 2013 Khá Tự túc

141
Phương thức thực hiện đề án vị trí việc làm của 

trường Đại học Y Hải Phòng  năm 2013
Nguyễn Thị Kim Loan Phòng TCCB 2013 Khá Tự túc

142

Kiến thức, thái độ, thực hành của người chăm sóc 

và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị 

của trẻ hiv/aids điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng năm 2013

Nguyễn Thị Thu Thảo Khoa YTCC 2013 Khá Tự túc
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143

Biến đổi công thức bạch cầu và globulin miễn 

dịch huyết thanh trong hội chứng thận hư tiên 

phát ở trẻ em

Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2013 Xuất sắc Tự túc

144
Đánh giá tác dụng của kem chấn thương BSQ 

trong điều trị chấn thương phần mềm
Nguyễn Thị Thùy Dung BM. YHCT 2013 Xuất sắc Tự túc

145
Nghiên cứu vai trò của Alginat trong quá trình 

tạo nguyên liệu chứa Lactobacilus acidophilus
Ninh Thị Kim Thu Khoa Dược 2013 Xuất sắc Tự túc

146

Nhân một trường hợp chảy máu ổ bụng tự phát 

do tổn thương động mạch vị  phải được chẩn 

đoán bằng chụp cắt lớp vi tính

Bùi Hoàng Tú   BM. CĐHA 2013 Xuất sắc Tự túc

147

Đặc điểm lâm sàng, miễn dịch và đột biến gen ở 

4 trẻ em mắc bệnh giảm Gammaglobulin di 

truyền liên kết giới tính (XLA)

Vũ Văn Quang BM. Nhi 2013 Xuất sắc Tự túc

148

Nghiên cứu những biến đổi tim mạch và một số 

yếu tố liên quan trong bệnh tay chân miệng ở trẻ 

em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ 1/6/2012 

đến 31/5/2013

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2013 Xuất sắc Tự túc

149

Đối chiếu lâm sàng với sự thay đổi hình thái, 

huyết động trên siêu âm Doppler tim trong bệnh 

thông liên thất đơn thuần ở trẻ em

Trịnh Thị Thuần BM. Nhi 2013 Xuất sắc Tự túc

150

Thực trạng nhận thức về nguy cơ của năng lượng 

hạt nhân của sinh viên chính quy trường Đại học 

Y Hải Phòng năm 2013

Nguyễn Thị Thu Thảo Khoa YTCC 2013 Xuất sắc Tự túc

151

Một số yếu tố liên quan giữa lâm sàng với điện 

não đồ cộng hưởng từ sọ não của động kinh cơn 

lớn ở trẻ 1-15 tuổi tại BV Trẻ em Hải Phòng

 Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2013 Xuất sắc Tự túc

152

Nghiên cứu quy trình phân lập, bước đầu xác 

định cấu trúc của Tamarine Seed Polisacchride 

(TSP) có nguồn gốc từ quả me Việt Nam

Bùi Ngọc Tân BM. Hóa học 2013 Khá Tự túc

153

Thực trạng  và  một số yếu tố liên quan đến việc 

tuân thủ điều trị của bệnh nhân các chất dạng 

thuốc phiện được điều trị thay thế bằng 

Methadone, quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2012

Nguyễn Thị Thanh Bình Khoa YTCC 2013 Khá Tự túc
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154
Thực trạng ô nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng 

đường ruột trên rau quả ăn sống
Đinh Thị Thanh Mai BM. Ký sinh trùng 2013 Khá Tự túc

155

Đặc điểm dịch tễ học và một số yếu tố liên 

quan đến nhiễm HIV của khách hàng tư vấn 

xét nghiệm tự nguyện quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng năm 2012

Nguyễn Thị Thanh Bình Khoa YTCC 2013 Xuất sắc Tự túc

156

Tỷ lệ thiếu vitamin D và một số yếu tố liên quan 

ở trẻ 2 tháng đến 3 tuổi mắc viêm phổi tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng năm 2012

Đặng Văn Chức BM. Nhi 2013 Khá Tự túc

157

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và biến chứng 

của 83 trường hợp còn ống động mạch tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng

Nguyễn Ngọc Sáng
BM. Nhi 2013 Khá Tự túc

158

Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng 

của bệnh nhân tay chân miệng tại Bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2013 Khá Tự túc

159

Nghiên cứu một số đặc điểm thần kinh, tâm lý 

của thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu 

vận tải viễn dương năm 2012

Trần Thị Quỳnh Chi BM. Y học biển 2013 Khá Tự túc

160

Nghiên cứu thành phần hóa học tác dụng chống 

oxy hóa và bảo vệ gan của hạt vải ( semen litchi 

chinensis )

Phạm Thị Anh Khoa Dược 2013 Khá Tự túc

161
So sánh hai phương pháp chọn mẫu trên đối 

tượng tiêm chích ma túy tại Hải Phòng năm 2012
Phạm Văn Hán Khoa YTCC 2013 Khá Tự túc

162

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến cơ cấu 

bệnh tật của trẻ dưới 5 tuổi tại 2 xã ven biển Vinh 

Quang và Tiên Hưng, Tiên Lãng Hải Phòng năm 

2013

Nguyễn Thị Thanh Bình Khoa YTCC 2013 Đạt Tự túc

163
Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh 

viện Việt Tiệp giai đoạn 2011-2012
Ngô Thị Thu Hằng Khoa Dược 2013 Đạt Tự túc

164
Đánh giá kết quả điều trị bệnh trứng cá bằng 

thuốc bôi Megaduogel
Nguyễn Thị Liên BM. Da liễu 2014 Khá
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165

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị tăng 

huyết áp đối tượng từ 18-60 tuổi khám và điều 

trị ngoại trú tại phòng khám bảo hiểm Bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng năm 2014

Vũ Thị Hồng BM. DƯ - MDLS 2014 Đạt

166

Nghiên cứu tăng huyết áp trên đối tượng có tai 

biến mách máu não tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng

Phạm Văn Thức BM. DƯ - MDLS 2014 Xuất sắc

167

Nghiên cứu dịch tễ học, lâm sàng và điều trị 

bệnh tăng huyết áp ở người lớn trên 60 tuổi tại 

huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2014

Nguyễn Thị Hồng Liên BM. DƯ - MDLS 2014 Khá

168

Lâm sàng và điều trị bệnh nhân tăng huyết áp 

tiên phát chẩn đoán theo JNC8 tại Bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng

Phạm Văn Linh BM. DƯ - MDLS 2014 Khá

169

Lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức 

nhanh trong chạy cự ly 100m cho sinh viên 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Hoàng Thị Bích Thủy BM. Giáo dục thể chất 2014 Khá

170

Nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá thể lực chung 

cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Phạm Văn Thưởng BM. Giáo dục thể chất 2014 Đạt

171

Nghiên cứu đặc điểm về hình thái, chức năng 

vận động viên bóng đá nam Thanh Hóa lứa tuổi 

23 - 28 thi đấu tại V. League năm 2014

Nguyễn Đức Nhâm BM. Giáo dục thể chất 2014 Đạt

172

Đặc điểm hình thái đài bể thận của người 

trưởng thành bình thường trên phim chụp niệu 

đồ tĩnh mạch (UIV) qua khám bệnh tại Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Phạm Thành Nguyên BM. Giải phẫu 2014 Khá

173

Nhận xét kết quả hóa mô miễn dịch ung thư vú 

(PR, ER và He2/ new) tại Bệnh viện Việt Tiệp 

Hải Phòng

Ngô Quang Dương BM. Giải phẫu bệnh 2014 Xuất sắc

174
Nghiên cứu một số quy trình tổng hợp dẫn xuất 

của Quinazoline bằng phương  pháp vi sóng
Nguyễn Thị Cúc BM. Hóa học 2014 Khá

175
Nghiên cứu vi lượng sắt trong hồng cầu bằng 

phương pháp động học xúc tác
Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2014 Khá

Page 16 of 72



STT Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị Năm
Kết quả

nghiệm thu
Ghi chú

176

Nghiên cứu phân lập Tamarineseed 

Polisaccharide (TSP), chất có tác dụng trong 

việc phòng ngừa, điều trị một số bệnh về mắt, 

tiêu hóa… từ quả me tại Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bùi Ngọc Tân BM. Hóa học 2014 Khá

177

Nghiên cứu hàm lượng C - peptid và HbA1c ở 

những bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị 

tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Trần Hoài Nam BM. Hóa sinh 2014 Đạt

178

Đánh giá sự thay đổi nồng độ acid Cetonic 

trong máu của bệnh nhi Đái tháo đường type 1 Hoàng Thị Thanh Huyền BM. Hóa sinh 2014 Đạt

179

Phân bố gennotype của Human Papillomavirus 

ở bệnh nhân mắc ung thư cổ tử cung tại Bệnh 

viện K trung ương

Nguyễn Thị Phương Mai
BM. Hóa sinh 2014 Xuất sắc

180
Nghiên cứu phát hiện gen LunX trong máu của 

bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ
Nguyễn Thị Phương Thảo BM. Hóa sinh 2014 Khá

181

Nghiên cứu giá trị các chỉ số ure, creatinin và 

K+ máu trên bệnh nhân suy thận mạn trước và 

sau điều trị tại khoa Nội 3 Bệnh viện Việt 

Tiệp(1-10/2014) 

Phạm Thị Thu Trang BM. Hóa sinh 2014 Khá

182

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Lao phổi mới 

AFB (+) ở bệnh nhân nữ tại Bệnh viện Lao và 

bệnh Phổi Hải Phòng 

Trương Thành Kiên BM. Lao và Bệnh Phổi 2014 Khá

183 Đặc điểm lâm sàng, cận lậm sàng AFB (-) Trần Quang Phục BM. Lao và Bệnh Phổi 2014 Xuất sắc

184

Nghiên cứu gen Xpert MTB/RIF trong chẩn 

đoán bệnh lao và kháng RIF ở bệnh nhân lao 

phổi tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hải Phòng

Nguyễn Đức Thọ BM. Lao và Bệnh Phổi 2014 Xuất sắc

185

Đặc điểm LS, CLS và kết quả điều trị mủ màng 

phổi trong 5 năm 2010-2014 tại Bệnh viện Lao 

và bệnh phổi Hải Phòng

Nguyễn Huy Điện BM. Lao và Bệnh Phổi 2014 Khá

186

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo 

dục lịch sử vào việc giảng dạy môn Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho 

sinh viên trường Đại học Y Hải Phòng

Nguyễn Ngọc Mạnh BM. Lý luận chính trị 2014 Khá
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187

Nghiên cứu đổi mới phương pháp lượng giá 

môn tư tưởng Hồ Chí Minh bằng phương pháp 

thi trắc nghiệm

Nguyễn Tiến Trưởng BM. Lý luận chính trị 2014 Đạt

188

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội 

soi và đối chiếu mô bệnh học của bệnh nhân 

loét dạ dày tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Vũ Sỹ Khảng BM. Mô và Phôi thai 2014 Xuất sắc

189

Đánh giá tác dụng phụ của Bupivacain  liều 

thấp trong gây tê tủy sống để phẫu thuật tầng 

sinh môn tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Nguyễn Thị Thành BM. Ngoại - PTTH 2014 Đạt

190

Đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh của 

túi phình động mạch não giữa điều trị bằng 

phẫu thuật ít xâm lấn tại Bệnh viện Việt Đức

Nguyễn Trung Thành BM. Ngoại - PTTH 2014 Khá

191

Nhận xét kết quả điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên 

bằng tán sỏi nội soi tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải 

Phòng

Phạm Quốc Hiệu BM. Ngoại - PTTH 2014 Khá

192

Đánh giá kết quả điều trị túi phình động mạch 

não giữa bằng phẫu thuật ít xâm lấn tại Bệnh 

viện Việt Đức

Nguyễn Ngọc Hùng BM. Ngoại - PTTH 2014 Xuất sắc

193

Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương 

trong điều trị gãy xương đòn tại Bệnh viện Đại 

học Y Hải phòng

Nguyễn Trọng Hưng BM. Ngoại - PTTH 2014 Khá

194

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết 

quả tạo hình búp ngón tay bằng vạt V-Y tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Nguyễn Đức Tiến BM. Ngoại - PTTH 2014 Khá

195

Nghiên cứu chẩn đoán, xử trí và đánh giá kết 

quả sớm của điều trị vết thương và chấn thương 

đại tràng tại Bệnh viện Việt Tiệp, HP ( 2008-

2013)

Phạm Văn Duyệt BM. Ngoại - PTTH 2014 Xuất sắc

196

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên bằng phẫu thuật 

nội soi sau phúc mạc tại Bệnh viện Việt Tiệp

Đỗ Minh Tùng BM. Ngoại - PTTH 2014 Xuất sắc

197

Đánh giá lâm sàng và kết quả điều trị tinh hoàn 

ẩn không xuống bìu ở người trưởng thành tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ 2009 - 2013

Nguyễn Mạnh Thắng BM. Ngoại - PTTH 2014 Xuất sắc
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198

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

và kết quả điều trị thủng ổ loét hành tá tràng 

bằng phẫu thuật nội soi ổ bụng từ tháng 1/2010 

đến tháng 8/2014

Phạm Văn Thương BM. Ngoại - PTTH 2014 Khá

199

Đánh giá tác dụng của Bupivacain liều thấp 

trong gây tê tủy sống kết hợp với tê ngoài màng 

cứng để phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh 

viện Việt Tiệp Hải Phòng

Phạm Xuân Hùng BM. Ngoại - PTTH 2014 Xuất sắc

200

Nghiên cứu phương pháp dịch thuật ngữ ngành 

y khoa trong giáo trình “ English in Medicine” 

cho sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Đỗ Phương Linh Chi
BM. Ngoại ngữ 2014 Khá

201

Sử dụng mô hình MUSIC trong việc đánh giá 

động lực học của sinh viên K34 sau khóa học 

tiếng Anh chuyên ngành tại trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Lê Thị Hồng Duyên BM. Ngoại ngữ 2014 Khá

202

Đánh giá thực trạng học kỹ năng nói tiếng Anh 

của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Đồng Quỳnh Trang BM. Ngoại ngữ 2014 Khá

203
Khảo sát năng lực ngoại ngữ của sinh viên năm 

thứ nhất Đại học Y Dược Hải Phòng
Nguyễn Ngọc Toàn BM. Ngoại ngữ 2014 Khá

204

Thực trạng hoạt động viết và bảo vệ Khóa luận 

tốt nghiệp bác sĩ đa khoa bằng tiếng Pháp của 

sinh viên năm thứ 6 - Trường Đại học Y Dược 

Hải Phòng từ năm 2001 đến năm 2014

Nguyễn Thị Hiền BM. Ngoại ngữ 2014 Khá

205

Đánh giá thực trạng sử dụng các phương tiện 

biểu đạt nghĩa tình thái tiếng Pháp của sinh 

viên K34A trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Trịnh Thị Thu Trang BM. Ngoại ngữ 2014 Khá

206

Thực trạng tai nạn thương tích và một số yếu tố 

liên quan ở trẻ em tại thị xã Quảng Yên tỉnh 

Quảng Ninh 2013

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2014 Xuất sắc

207

Hội chứng thận hư tiên phát phụ thuộc steroid 

ở trẻ em: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị bằng cyclophosphamid liều cao 

truyền tĩnh mạch.

Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2014 Xuất sắc
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208

Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và một số yếu 

tố ảnh hưởng của giảm tiểu cầu ở trẻ sơ sinh tại 

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2012

Nguyễn Bùi Bình BM. Nhi 2014 Khá

209

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị  bệnh Kawazaki tại Bệnh viện Trẻ em 

Hải Phòng

Trần Thị Thắm BM. Nhi 2014 Khá

210

Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân và một số yếu tố liên 

quan tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng

Đặng Văn Chức BM. Nhi 2014 Khá

211
Phân tích đột biến gen ở bệnh nhân giảm nặng 

bạch cầu hạt mạn tính
Vũ Văn Quang BM. Nhi 2014 Xuất sắc

212

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp và biến 

thiên nhịp tim bằng holter điện tim 24h ở bệnh 

nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Việt 

Tiệp Hải Phòng

Vũ Mạnh Tân BM. Nội 2014 Xuất sắc

213

Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở bệnh nhân cao 

tuổi ĐTĐ typ 2 vào điều trị tại khoa Nội 4 - 

Bệnh viện Việt Tiệp 

Ngô Văn Điển BM. Nội 2014 Khá

214

Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn và đáp ứng 

kháng sinh theo KSĐ ở bệnh nhân phổi tắc 

nghẽn mạn tính đợt cấp tại BV ĐHYHP

Đỗ Thị Tính BM. Nội 2014 Xuất sắc

215

Nghiên cứu giá trị dự báo của điện tâm đồ so 

với chụp động mạch chọn lọc trong chẩn đoán 

động mạch vành thủ phạm ở bệnh nhân nhồi 

máu cơ tim cấp ST chênh lên 

Nguyễn Thị Dung BM. Nội 2014 Xuất sắc

216

Nghiên cứu đặc điểm của trasferritin, ferritin, 

sắt huyết thanh ở bệnh nhân xơ gan tại khoa 

Nội I Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Phạm Văn Nhiên BM. Nội 2014 Xuất sắc

217

Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc diểm lâm 

sàng và một số xét nghiệm trên bệnh nhân đái 

tháo đường typ 2 tại khoa Nội 3 Bệnh viện Việt 

Tiệp - Hải Phòng

Kê Thị Lan Anh BM. Nội 2014 Khá

218

Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng chi phí điều 

trị bệnh COPD tại Khoa Nội 2, Bệnh viện Việt 

Tiệp - Hải Phòng

Lê Thị Diệu Hiền BM. Nội 2014 Khá
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219
Khảo sát nồng độ amoniac huyết thanh ở bệnh 

nhân xơ gan 
Vũ Thị Thu Trang BM. Nội 2014 Khá

220
Đặc điểm giải phẫu cơ quan sinh dưỡng cây 

Đinh Lăng Polcias fruticosa
Lê Thị Thu Huyền BM. Sinh học - DT 2014 Khá

221

Đánh giá ảnh hưởng của bệnh mù màu đỏ - lục 

lên kết quả học tập của sinh viên trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng

Nguyễn Thị Tươi BM. Sinh học - DT 2014 Đạt

222

Xác định giá trị trung vị của APF, HCG, uE3 ở 

thai phụ từ tuần thai 15 - 19 để phát hiện sớm 

thai có nguy cơ rối loạn nhiễm sắc thể

Nguyễn Thị Quỳnh Thơ                                            BM. Sinh học - DT 2014 Khá

223

Nghiên cứu đặc điểm chức năng thông khí phổi 

của bệnh nhân Hen phế quản tại Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 2014

Nguyễn Văn Mùi BM. Sinh lý 2014 Xuất sắc

224
Mô hình bệnh tật của công nhân xi măng 

CHINFON Hải Phòng năm 2013
Vũ Thành Đông BM. Sinh lý 2014 Khá

225

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị tăng 

huyết áp đối tượng trên 60 tuổi khám và điều 

trị ngoại trú tại phòng khám bảo hiểm Bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng năm 2014

Phạm Thị Khuyên BM. Sinh lý bệnh - MD 2014 Đạt

226

Nghiên cứu tỷ lệ mắc và một số yếu tố liên 

quan tăng huyết áp ở người từ 18-60 tuổi tại xã 

Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng năm 2014

Nguyễn Thị Kim Hương BM. Sinh lý bệnh - MD 2014 Khá

227

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị tăng 

huyết áp trên đối tượng đái tháo đường kèm 

tăng huyết áp quản lý tại phòng khám bảo hiểm 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2014

 Phạm Huy Quyến BM. Sinh lý bệnh - MD 2014 Đat

228

Đặc điểm lâm sàng bệnh tâm thần phân liệt 

trong dân cư quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

Phạm Văn Mạnh BM. Tâm thần 2014 Xuất sắc

229

Nghiên cứu kết quả điều trị rối loạn lo âu ở 

bệnh nhân tâm thần phân liệt bằng Amitriptylin 

liều thấp tại khoa Nam Bệnh viện Tâm thần 

Hải Phòng

Nguyễn Quang Đại BM. Tâm thần 2014 Khá
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230

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các tác dụng 

không mong muốn của Haloperidol ở bệnh 

nhân tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Tâm thần 

Hải Phòng

Vương Thị Thủy BM. Tâm thần 2014 Đạt

231

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhồi máu 

não lần đầu ở người cao tuổi tại khoa Thần 

kinh Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Ngô Văn Dũng BM. Thần kinh 2014 Xuất sắc

232

Nhân một trường hợp tổn thương thoái hóa 

chất trắng tiến triển điều trị tại khoa Thần kinh 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Nguyễn Tuấn Lượng BM. Thần kinh 2014 Đat

233

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị u lành 

tính dây thanh bằng nội soi tại khoa Tai Mũi 

Họng Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng

Nguyễn Quang Đạo BM. Tai Mũi Họng 2014 Khá

234

Đặc diểm lâm sàng viêm tai giữa mạn tính 

thủng màng nhĩ không nguy hiểm và đánh giá 

hiệu quả liền màng nhĩ của phẫu thuật vá nhĩ 

qua đường ống tai bằng nội soi tại khoa Tai 

Mũi Họng Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

trong 2 năm 2012 - 2013

Tạ Hùng Sơn BM. Tai Mũi Họng 2014 Khá

235

Thực trạng năng lực xử lý số liệu và xây dựng 

bổ sung phương pháp giảng dạy cho học viên 

SĐH trường ĐHYDHP

Nguyễn Thị Hạnh Dung BM. Toán tin 2014 Khá

236

Nghiên cứu ứng dụng hồi quy Logistic trong dự 

báo kết quả điều trị dựa vào triệu chứng lâm 

sàng và kết quả xét nghiệm

Nguyễn Tiến Thắng BM. Toán tin 2014 Xuất sắc

237

Chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân 

nhiễm HIV đang điều trị phác đồ ARV bậc hai 

tại Hải Phòng

ThS. Phạm Thị Vân Anh BM. Truyền nhiễm 2014 Xuất sắc

238

Đánh giá bước đầu điều trị ung thư dạ dày bằng 

phẫu thuật và hóa chất bổ trợ phác đồ EOX tại 

Trung tâm ung bướu Hải Phòng từ năm 2011-

2013

PGS.TS. Nguyễn Lam Hòa BM. Ung bướu 2014 Khá

239

Đánh giá mức độ đề kháng kháng sinh của vi 

khuẩn tụ cầu vàng và trực khuẩn mủ xanh tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng từ 2013 - 

 2014

TS. Nguyễn Hùng Cường BM. Vi sinh 2014 Khá
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240

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới sử 

dụng rượu của thuyền viên vận tải viễn dương 

năm 2014

ThS. Nguyễn Văn Tâm BM. Y học biển 2014 Xuất sắc

241
Đánh giá tác dụng của phương pháp Cảnh tam 

châm trong điều trị đau vai gáy
ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung BM. Y học cổ truyền 2014 Khá

242
Chứng trầm cảm trên bệnh nhân liệt nửa người 

do tai biến mạch máu não 
TS. Nguyễn Thị Thu Hiền BM. Y học cổ truyền 2014 Khá

243

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố 

liên quan đến nhiễm trùng roi Trichomonas 

vaginalis, nấm Candida sp ở phụ nữ tuổi từ 18 

đến 49 tại một xã ngoại thành Hải Phòng.

TS. Đinh Thị Thanh Mai BM. Ký sinh trùng 2014 Khá

244

Thực trạng nhiễm giun kim ở trẻ em lứa tuổi 

nhà trẻ mẫu giáo và ở ngoại cảnh tại hai trường 

mầm non Hải Phòng.

ThS. Võ Thị Thanh Hiền BM. Ký sinh trùng 2014 Khá

245

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 

quan đến nhiễm giun kim ở trẻ em của người 

chăm sóc chính trẻ tại hai trường mầm non Hải 

Phòng.

ThS. Vũ Văn Thái BM. Ký sinh trùng 2014 Xuất sắc

246
Nghiên cứu thực trạng sức khỏe của cán bộ 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2013
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu Đơn vị Y học Gia đình 2014 Khá

247

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến 

thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ của bà 

mẹ sau sinh tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 

năm 2014.

BSCKII. Lại Thị Nguyệt Hằng Khoa Điều dưỡng 2014 Khá

248

Kiến thức, thực hành về rửa tay thường quy của 

sinh viên Điều dưỡng chính quy Đại học Y 

Dược Hải Phòng năm 2014

CN. Nguyễn Thanh Xuân Khoa Điều dưỡng 2014 Khá

249

Thực trạng kiến thức về bệnh tăng huyết áp của 

bệnh nhân tăng huyết áp điều trị nội trú tại 

khoa Nội Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 

2014

ThS. Bùi Thị Thanh Mai Khoa Điều dưỡng 2014 Khá

250

Nghiên cứu việc thực hiện quy trình tiêm an 

toàn của sinh viên Điều dưỡng hệ chính quy 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng tại Bệnh 

viện năm học 2013 - 2014

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư Khoa Điều dưỡng 2014 Xuất sắc
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251

Kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mắc 

bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp của các bà mẹ có 

con dưới 5 tuổi tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến 

Thụy, Hải Phòng

ThS. Phạm Thị Thư Khoa Điều dưỡng 2014 Khá

252

Kiến thức của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

bệnh tiêu chảy cấp tại xã Tân Trào, huyện Kiến 

Thụy, Hải Phòng năm 2014

TS. Thái Lan Anh Khoa Điều dưỡng 2014 Đạt

253

Nghiên cứu thực trạng tuân thủ, điều trị tại nhà 

của bệnh nhân cao tuổi tăng huyết áp tại khoa 

Nội 4 Bệnh viện Việt Tiệp từ tháng 04 - 

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng Khoa Dược 2014 Xuất sắc

254
Nghiên cứu bào chế pellet melatonin giải 

phóng kéo dài
ThS. Ninh Thi Kim Thu Khoa Dược 2014 Khá

255

Nghiên cứu lâm sàng và điều trị sỏi ống 

Wharton tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

năm 2014

PGS.TS. Phạm Văn Liệu Khoa Răng Hàm Mặt 2014 Xuất sắc

256

Nhận xét hình dạng và kích thước cung răng 

của sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng năm 2014

ThS. Đồng Thị Mai Hương Khoa Răng Hàm Mặt 2014 Khá

257

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X - quang và 

kết quả điều trị nhổ răng 8 hàm dưới lệch ngầm 

tại khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Đại học Y 

Dược Hải Phòng năm 2014

ThS. Nguyễn Thị Phương Anh Khoa Răng Hàm Mặt 2014 Khá

258
Đặc điểm lâm sàng, Xquang và nguyên nhân 

của điều trị nội nha thất bại
ThS. Trần Thị An Huy Khoa Răng Hàm Mặt 2014 Khá

259

Thực trạng, nhu cầu về nhân lực và kiến thức, 

thái độ thực hành của bác sĩ công tác tại trung 

tâm y tế quận, huyện 5 tỉnh miền Bắc năm 2014

BSCKII. Nguyễn Bá Dụng Khoa Y tế công cộng 2014 Khá

260
Thực trạng hoạt động của một số phòng tư vấn 

xét nghiệm tự nguyện ở Hải Phòng năm 2014
ThS. Chu Khắc Tân Khoa Y tế công cộng 2014 Khá

261

Kiến thức, thái độ và thực hành của người dân 

2 quận huyện Hải Phòng về việc quản lý chất 

thải rắn năm 2014

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc  Khoa Y tế công cộng 2014 Xuất sắc

262

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 

quan đến sử dụng muối iot của người dân xã 

Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, 

năm 2014

ThS. Nguyễn Thị Thắm Khoa Y tế công cộng 2014 Đạt
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263

Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền tại các trạm Y tế xã huyện An 

Dương, Hải Phòng năm 2013

ThS. Phạm Thị Minh Tâm Khoa Y tế công cộng 2014 Đạt

264

Nghiên cứu sự tuân thủ và kết quả điều trị của 

bệnh nhân điều trị Methadone tại An Lão từ 

tháng 06/2011 đến tháng 12/2013

ThS. Trần Thị Bích Hồi Khoa Y tế công cộng 2014 Khá

265

Khảo sát kiến thức, thực hành và nhu cầu chăm 

sóc tật khúc xạ cho học sinh trung học cơ sở tại 

huyện Ninh Giang, Hải Dương

TS. Dương Thị Hương Khoa Y tế công cộng 2014 Xuất sắc

266

Thực trạng quản lý chất thải y tế tại các Bệnh 

viện tuyến huyện thành phố Hải Phòng năm 

2013

TS. Phạm Minh Khuê Khoa Y tế công cộng 2014 Xuất sắc

267
Thực trạng công tác đào tạo ngành Dược học 

tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
TS. Nguyễn Văn Khải Phòng Đào tạo Đại học 2014 Đạt

268
Nhận xét hoạt động tài chính trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng qua 3 năm 2011-2013
ThS. Vũ Thị Thuần Phòng TCKT 2014 Đạt

269
Thực trạng và xác định vị trí việc làm của 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng 2014
ThS. Nguyễn Thị Kim Loan Phòng TCCB 2014 Đạt

270

Ứng dụng giao diện OPAC của phần mềm ILIB 

tại Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học 

Y Dược Hải Phòng.

CN. Phan Thị Sơn Trung tâm Thư viện 2014 Đạt

271

Đánh giá chất lượng ngân hàng câu hỏi thi trắc 

nghiệm khách quan trên máy tính năm học 

2013-2014

Lữ Thị Xinh TTKT và QLCLGD 2014 Đạt

272

Nghiên cứu tác động của điều kiện lao động 

đến đặc điểm thần kinh tâm lý của thuyền 

viên vận tải xăng dầu VIPCO năm 2013

Đỗ Thị Hải BM. Y học biển 2014 Khá

273

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

và nhận xét giá trị tiên lượng của Troponin I 

ở bệnh nhân NMCT cấp

Nguyễn Thị Thu Phương Khoa Dược 2014 Khá

274

Thực trạng chăm sóc phục hồi vận động 

người tai biến mạch máu não tại khoa Thần 

kinh - Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 

Nguyễn Thị Quỳnh Nhung Phòng Đào tạo Đại học 2014 Khá
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275

Đánh giá tác dụng của phương pháp điện 

trường châm kết hợp với bài thuốc “ thân 

thống trục ứ thang” trong điều trị hội chứng 

thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm

Lê Ngọc Sơn BM. Y học cổ truyền 2014 Khá

276
Quản lý nhà nước đối với giảng viên các 

trường đại học trực thuộc Bộ Y tế
Vũ Quang Tuyên Phòng TCCB 2014 Khá

277
Quản lý hoạt động đào tạo ở trường đại học Y 

Dược Hải Phòng
Trần Quốc Trình TTKT 2014 Khá

278

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh tâm thần 

phân liệt trong cộng đồng dân cư quận Lê 

Chân thành phố Hải Phòng năm 2012.

 Đoàn Văn Nghĩa Phòng VTTTB 2014 Khá

279
Nghiên cứu thể tích thùy trán, đồi thị trên 

phim cộng hưởng từ ở bệnh nhân tâm thàn 
Phạm Thị Nguyên BM. Sinh lý 2014 Khá

280

Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí 

ở trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Nguyễn Thị Lan Anh Phòng Đào tạo Đại học 2014 Khá

281

Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của sinh viên tại trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Đỗ Thị Duyên Phòng Đào tạo Đại học 2014 Khá

282

Nghiên cứu kết quả thụ tinh trong ống 

nghiệm ở những bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên 

tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Thái Thị Huyền BM. Phụ sản 2014 Khá

283
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh giác mạc 

hình chóp tại Bệnh viện mắt Trung ương
Trương Khánh Mỹ Hằng BM. Mắt 2014 Khá

284
Đánh giá kết quả điều trị dính mép trước dây 

thanh
Trần Thị Hồng Hạnh BM. Tai Mũi Họng 2014 Khá

285

Nghiên cứu  đặc điểm tiêu thụ năng lượng của 

các vận động viên bóng đá nam lứa tuổi 16-19  

khi thực hiện lượng vận động gắng sức tối đa.

Nguyễn Đức Nhâm BM. Giáo dục thể chất 2014 Khá Tự túc

286

Một số nhận xét về chỉ số huyết học, sinh hoá của 

các vận động viên bóng đá nam tuyển trẻ quốc 

gia Việt Nam lứa tuổi 16-19.

Nguyễn Đức Nhâm BM. Giáo dục thể chất 2014 Khá Tự túc

287
Nghiên cứu chức năng hô hấp của các VĐV bóng 

đá tuyển trẻ quốc gia lứa tuổi 16-19
Nguyễn Đức Nhâm BM. Giáo dục thể chất 2014 Khá Tự túc
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288

Nghiên cứu tính kháng khuẩn, kháng nấm của 

phức chất tạo bởi ion Ni2+; Co2+; Zn2+; và 

Cu2+ với với Glyxin

Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2014 Khá Tự túc

289
Thực trạng nước sinh hoạt hộ gia đình nông thôn 

Hải Phòng, Năm 2013
Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2014 Đạt Tự túc

290
Chất lượng nước ăn uống sinh hoạt tại nội thành 

Hải Phòng năm 2014: duy trì ngoại kiểm
Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2014 Khá Tự túc

291

Thực trạng viêm nhiễm đường sinh dục của phụ 

nữ dưới 50 tuổi đã có chồng đến khám tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Kinh Môn - Hải Dương năm 

2014

Nguyễn Văn Khải Phòng Đào tạo Đại học 2014 Xuất sắc Tự túc

292

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi đến khám 

tại Bệnh viện Đa khoa Đồ Sơn, thành phố Hải 

Phòng năm 2014

Nguyễn Văn Khải Phòng Đào tạo Đại học 2014 Xuất sắc Tự túc

293

Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh điều trị 

kháng virus của bệnh nhân HIV/AIDS tại cơ sở 

điều trị Methadone quận Hải An - thành phố Hải 

Phòng năm 2014

Nguyễn Văn Khải Phòng Đào tạo Đại học 2014 Xuất sắc Tự túc

294

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

bệnh nhân tràn dịch màng phổi dịch tiết tại Bệnh 

viện Lao và bệnh phổi Thái Bình

Trần Quang Phục

Hoàng Thị Phượng
BM. Lao và Bệnh phổi 2014 Xuất sắc Tự túc

295

Một số yếu tố nguy cơ đến bệnh tật của trẻ dưới 5 

tuổi tại 2 xã ven biển Vinh Quang và Tiên Hưng, 

Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2013

Phan Lê Thu Hằng Khoa Y tế công cộng 2014 Xuất sắc Tự túc

296
Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh tàn nhang bằng 

Laser YAG Q Switch
ThS. Nguyễn Thị Liên BM. Da liễu 2015 Xuất sắc

297
Kháng insulin trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ 

không do rượu
PGS. TS. Phạm Văn Linh BM. DƯ - MDLS 2015 Khá

298

Sàng lọc cảnh báo tiền tiểu đường ở đối tượng 

người lớn trên 30 tuổi khám sức khỏe tại Bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng

GS.TS. Phạm Văn Thức BM. DƯ - MDLS 2015 Khá

299

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền 

chung cho nam sinh viên trường Đại học Y Dược 

Hải Phòng

ThS. Nhữ Văn Thuấn BM. GDTC 2015 Khá
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300
Mô tả thực trạng công tác giáo dục thể chất ở 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng
ThS. Phạm Văn Thưởng BM. GDTC 2015 Khá

301

Một số nhận xét về chiều cao, cân nặng của học 

sinh trường tiểu Lê Hồng Phong, Hải Phòng lứa 

tuổi 6 - 10

TS. Nguyễn Đức Nhâm BM. GDTC 2015 Khá

302
Nghiên cứu ứng dụng video clip làm giáo cụ trực 

quan giảng dạy kỹ thuật môn bóng rổ
CN. Nguyễn Cẩm Vân BM. GDTC 2015 Đạt

303

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thận bình thường 

ở người Việt Nam trưởng thành bằng siêu âm tại 

khoa CĐHA Bệnh viện ĐH Y Hải Phòng

ThS. Phạm Thành Nguyên BM. Giải phẫu 2015 Xuất sắc

304
Xác định tỷ lệ nhiễm HP bằng test SD H. Pilory 

tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2015
ThS. Phạm Văn Tuy BM. GPB 2015 Xuất sắc

305
Giá trị của phương pháp chẩn đoán tế bào học 

chọc hút bằng kim nhỏ bệnh lý tuyến giáp
TS. Ngô Quang Dương BM. GPB 2015 Xuất sắc

306

Thực trạng quản lý nước thải y tế tại các bệnh 

viện huyện, tỉnh Hải Dương năm 2014 cần cải 

thiện

TS. Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2015 Khá

307
Đặc trưng cấu trúc và sulfate hóa của tamarine 

seed polysacchride (TSP) có nguồn gốc từ quả me
ThS. Bùi Ngọc Tân BM. Hóa học 2015 Xuất sắc

308

Xây dựng phương pháp định lượng các hoạt chất 

trong một số loại thuốc bằng phương pháp sắc ký 

lỏng hiệu năng cao

ThS. Ngô Thanh Hường BM. Hóa học 2015 Khá

309

Liên quan giữa genotype của Human Papilloma 

virus và tổn thương giải phẫu bệnh ở bệnh nhân 

mắc ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện K Trung 

ương

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai BM. Hóa sinh 2015 Xuất sắc

310

Nghiên cứu phát hiện MRNA LUNX trong hạch 

bạch huyết của bệnh nhân ung thư phổi không tế 

bào nhỏ

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo BM. Hóa sinh 2015 Khá

311

Thực trạng nhiễm trùng roi Trichomonas 

vaginalis, nấm Candida SP ở phụ nữ tuổi từ 18 - 

49 tại xã Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng năm 

2015

TS. Đinh Thị Thanh Mai BM. Ký sinh trùng 2015 Xuất sắc
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312

Mối liên quan giữa nhiễm giun đường ruột với 

tình trạng dinh dưỡng của học sinh tại một trường 

tiểu học huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

ThS. Võ Thị Thanh Hiền BM. Ký sinh trùng 2015 Xuất sắc

313

Đánh giá hiệu lực của Arterakine 

(Dihydroartemisilin - Piperaquin) đối với sốt rét 

do P. falciparum chưa biến chứng tại Bình Phước 

(2010 - 2012)

TS. Vũ Văn Thái BM. Ký sinh trùng 2015 Xuất sắc

314
Đặc điểm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại hai xã 

ở Hải Phòng năm 2015
ThS. Nguyễn Đức Thọ BM. Lao và Bệnh phổi 2015 Khá

315

Một số yếu tố ảnh hưởng, đặc điểm lâm sàng và 

cận lâm sàng lao trẻ em trong 3 năm từ 2013 - 

2015 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng

TS. Nguyễn Huy Điện BM. Lao và Bệnh phổi 2015 Xuất sắc

316

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị tấn công ở bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) 

bằng phác đồ 2RHZE/4RH tại Hải Phòng năm 

2015

BS. Trương Thành Kiên BM. Lao và Bệnh phổi 2015 Khá

317
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi cộng 

đồng
PGS.TS. Trần Quang Phục BM. Lao và Bệnh phổi 2015 Xuất sắc

318
Khảo sát vấn đề tự học của sinh viên tại ký túc xá 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng
ThS. Hoàng Thị Minh Hường BM. LLCT 2015 Khá

319

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên với việc 

học tập các môn khoa học cơ bản tại trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng

ThS. Nguyễn Ngọc Mạnh BM. LLCT 2015 Khá

320

Bước đầu nghiên cứu khái niệm kỹ năng và việc 

giáo dục những kỹ năng mềm ở các bộ môn cơ 

bản I ở trường Đại học Y Dược Hải Phòng

ThS. Nguyễn Tiến Trưởng BM. LLCT 2015 Khá

321
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh u máu gan trên 

siêu âm tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
ThS. Phạm Thị Thu Thủy BM. Mô 2015 Khá

322
Đánh giá kết quả nội soi tán sỏi niệu quản 2 bên 

trong một lần can thiệp
BSNT. Đỗ Minh Tùng BM. Ngoại - PTTH 2015 Xuất sắc

323

Nhận xét kết quả ứng dụng liệu pháp hút áp lực 

âm bằng máy hút thông thường điều trị các 

khuyết hổng phần mềm tại Bệnh viện Việt Tiệp 

Hải Phòng

ThS. Nguyễn Đức Tiến BM. Ngoại - PTTH 2015 Xuất sắc
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324

So sánh tác dụng của Chirocain và Marcain trong 

gây tê đám rối thần kinh cánh tay trong phẫu 

thuật chi trên tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

BS. Nguyễn Thị Thành BM. Ngoại - PTTH 2015 Khá 

325

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả vi phẫu 

điều trị giãn tĩnh mạch tinh tại Bệnh viện Việt - 

Đức năm 2014

BS. Phạm Quốc Hiệu BM. Ngoại - PTTH 2015 Xuất sắc

326
Đánh giá hiệu quả dự phòng giảm đau sau mổ của 

Ketamin trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi 
ThS. Phạm Xuân Hùng BM. Ngoại - PTTH 2015 Khá

327

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng chẩn đoán hình 

ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương 

cột sống bản lề lưng - thắt lưng bằng nẹp vít qua 

cuống tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từ tháng 

1/2013 đến tháng 3/2014

BSCKII. Nguyễn Ngọc Hùng BM. Ngoại - PTTH 2015 Khá

328

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị 

bẹn bằng phẫu thuật nội soi xuyên thành bụng đặt 

lưới ngoài phúc mạc tại Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108 từ 2011 đến 12/2014

ThS. Phạm Văn Thương BM. Ngoại - PTTH 2015 Khá 

329

Đánh giá kết quả điều trị bí tiểu lần đầu phì đại 

tuyến tiền liệt bằng phác đồ Combart tại Bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng

BS. Nguyễn Trung Thành BM. Ngoại - PTTH 2015 Khá 

330

Đánh giá kết quả áp dụng vạt da cân cuống mạch 

liền che phủ các khuyết hổng vùng cổ, bàn, ngón 

tay trong cấp cứu tại Bệnh viện Việp Tiệp Hải 

Phòng

ThS. Nguyễn Trung Thành BM. Ngoại - PTTH 2015 Xuất sắc

331

Nhận xét kết quả điều trị tăng sinh lành tính 

tuyến tiền liệt bằng phương pháp phẫu thuật nội 

soi tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

BSCKII. Nguyễn Trọng Hưng BM. Ngoại - PTTH 2015 Xuất sắc

332
Nhận xét đặc điểm mô bệnh học tinh hoàn ẩn ở 

người trưởng thành qua sinh thiết trong mổ 
ThS. Nguyễn Mạnh Thắng BM. Ngoại - PTTH 2015 Khá 

333
 Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt túi mật qua nội 

soi ổ bụng tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
PGS.TS. Phạm Văn Duyệt BM. Ngoại - PTTH 2015 Khá
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334

Thí điểm xây dựng bộ test tiếng Anh cơ bản và 

đánh giá bài test mẫu theo các tiêu chí cụ thể dựa 

trên kết quả thực hiện bài test của sinh viên tổ 3 

lớp K36B

ThS. Đào Thị Mỹ Hạnh BM. Ngoại ngữ 2015 Khá

335

Đánh giá phương pháp dạy tiếng Anh chuyên 

ngành theo tình huống (Case study)  cho sinh 

viên Y3 tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng

ThS. Bùi Thị Ánh Tuyết BM. Ngoại ngữ 2015 Khá

336

Thực trạng, giải pháp và một số kỹ năng viết thư 

xin việc bằng tiếng Pháp của sinh viên lớp tiếng 

Pháp Y3K34 trường Đại học Y Dược Hải Phòng

ThS. Cao Thị Phương Dung BM. Ngoại ngữ 2015 Khá

337

Sử dụng các hoạt động thuyết trình nhằm nâng 

cao khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm 

thứ hai, trường Đại học Y Dược Hải Phòng

ThS. Trần Thị Hòa BM. Ngoại Ngữ 2015 Khá

338

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao năng 

lực ngoại ngữ của giảng viên trẻ không chuyên 

ngoại ngữ trường Đại học Y Dược Hải Phòng

ThS. Nguyễn Thị Hiền BM. Ngoại Ngữ 2015 Khá

339
Đánh giá sự hiểu biết về bệnh động kinh của thân 

nhân bệnh nhi động kinh
ThS. Trịnh Thị Thuần BM. Nhi 2015 Khá

340
Nghiên cứu tỷ lệ viêm da cơ địa ở trẻ em trường 

mầm non Nhi Đức, Hải Phòng
ThS. Trần Thị Thắm BM. Nhi 2015 Khá

341
Nhân một trường hợp mắc bệnh trứng cá tối cấp 

tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
TS. Vũ Văn Quang BM. Nhi 2015 Khá

342
Tỷ lệ thiếu máu và một số nguyên nhân ở sơ sinh 

tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2015
PGS.TS. Đặng Văn Chức BM. Nhi 2015 Khá 

343

So sánh đặc điểm lâm sàng và sinh học Hội 

chứng thận hư tiên phát kháng steroid và đáp ứng 

steroid ở trẻ em

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2015 Xuất sắc

344

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị bệnh lỵ do Shigella ở trẻ em tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng 

PGS.TS. Đinh Văn Thức BM Nhi 2015 Xuất sắc

345

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 

sự biến đổi của interleukin 6 trên bệnh nhân gan 

nhiễm mỡ không do rượu

ThS. Kê Thị Lan Anh BM. Nội 2015 Khá
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346

Mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh siêu âm 

khớp ở bệnh nhân Gout điều trị tại khoa Nội 2 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng

ThS. Lê Thị Diệu Hiền BM. Nội 2015 Xuất sắc

347

Nhận xét đặc điểm các rối loạn nhịp trên điện 

tâm đồ ở bệnh nhân đợt cấp COPD tại Bệnh viện 

Việt Tiệp Hải Phòng năm 2015

ThS. Trịnh Hồng Nhung BM. Nội 2015 Khá

348

Đặc điểm lâm sàng và một số xét nghiệm ở bệnh 

nhân xơ gan có hội chứng gan thận tại Khoa Nội 

1 Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2015

ThS. Vũ Thị Thu Trang BM. Nội 2015 Khá 

349

Nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân 

suy thận mạn tính điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp 

Hải Phòng năm 2014

PGS.TS. Đỗ Thị Tính BM. Nội 2015 Khá

350

Nghiên cứu đặc điểm nguyên nhân và một số yếu 

tố tiên lượng bệnh chảy máu tiêu hóa cao tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

PGS.TS. Phạm Văn Nhiên BM. Nội 2015 Khá

351

Nghiên cứu hình thái rối loạn kinh nguyệt ở phụ 

nữ trên 35 tuổi đến khám tại khoa khám bệnh 

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2015

ThS. Đào Thị Hải Yến BM. Sản 2015 Xuất sắc

352

Áp dụng phác đồ phá thai nội khoa để đình chỉ 

thai ngoài ý muốn cho tuổi thai ≤ 7 tuần tại Bệnh 

viện Tâm Phúc Hải Phòng năm 2014

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Trang BM. Sản 2015 Khá

353
Thực trạng chửa ngoài tử cung ở phụ nữ chưa đẻ 

tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2013 - 2014
TS. Ngô Thị Uyên BM. Sản 2015 Khá

354
Đặc điểm nếp vân da bàn tay ở sinh viên Chuyên 

tu K31 trường Đại học Y Dược Hải Phòng
ThS. Nguyễn Thị Hải BM. Sinh học - DT 2015 Khá

355

Phát hiện một số bất thường cấu trúc kiểu chuyển 

đoạn nhiễm sắc thể trong sàng lọc và chẩn đoán 

trước sinh

ThS. Phạm Thị Hồng Thúy BM. Sinh học - DT 2015 Xuất sắc

356

Nghiên cứu biến đổi nồng độ PAPP - A và fβhCG 

trong quý đầu thai kỳ và ứng dụng trong sàng lọc 

trước sinh

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Thơ BM. Sinh học - DT 2015 Khá

357
Nghiên cứu đặc điểm điện tâm đồ của vận động 

viên bóng đá nam Hải Phòng năm 2015
PGS.TS. Nguyễn Văn Mùi BM. Sinh lý 2015 Xuất sắc
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358

Nghiên cứu đặc điểm chỉ số hô hấp và tuần hoàn 

của công nhân xi măng Chinfon Hải Phòng trong 

3 năm 2012 - 2015

ThS. Vũ Thành Đông BM. Sinh lý 2015 Khá

359

Xác định tỷ lệ thuốc thường gây dị ứng tại Khoa 

Dị ứng miễn dịch, Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng.

BS. Phạm Thị Khuyên BM. SLB - MD 2015 Khá

360
Thực trạng bệnh viêm khớp dạng thấp điều trị tại 

Bệnh viện Tiên Lãng trong 2 năm 2014 - 2015
PGS.TS. Phạm Huy Quyến BM. SLB - MD 2015 Khá

361

Nghiên cứu phân bố sinh học của phức hợp 

kháng thể đơn dòng Nimotuzumad gắn đồng vị 

phóng xạ I- 131 trên chuột nude mang khối ung 

thư đầu cổ người

ThS. Nguyễn Thị Kim Hương  BM. SLB - DU 2015 Xuất sắc

362
Đặc điểm lâm sàng bệnh lý viêm ống tai ngoài và 

tỉ lệ nhiễm nấm ở bệnh nhân viêm ống tai ngoài
ThS. Tạ Hùng Sơn BM. Tai Mũi Họng 2015 Xuất sắc

363

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị áp xe 

quanh Amidan tại Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng 

ThS. Nguyễn Quang Đạo BM. Tai Mũi Họng 2015 Khá

364

Thực trạng rối loạn tâm thần do lạm dụng ma túy 

được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng 

trong 5 năm 2011 - 2015

PGS.TS. Phạm Văn Mạnh BM. Tâm thần 2015 Xuất sắc

365

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị trạng 

thái kích động ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại 

Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2015

ThS. Vương Thị Thủy BM. Tâm thần 2015 Khá

366

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần 

và hành vi ở bệnh nhân nghiện Game tại khoa 

Cấp tính nam Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng từ 

2010 - 2014

ThS. Nguyễn Quang Đại BM. Tâm thần 2015 Khá

367
Ứng dụng Dropbox để hỗ trợ việc dạy và học tại 

Bộ môn Tin học
ThS. Nguyễn Thị Hạnh Dung BM. Toán tin 2015 Khá

368
Mã hóa bảo mật dữ liệu trên hệ thống dữ liệu 

dùng chung
ThS. Nguyễn Tiến Thắng BM. Toán tin 2015 Xuất sắc

369
Tình hình kháng thuốc kháng sinh tại Bệnh viện 

Việt Tiệp năm 2014
ThS. Phạm Thị Vân Anh BM. Truyền nhiễm 2015 Xuất sắc
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370
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

nhiễm Ricketsia tại Bệnh viện Quân đội 103
BS. Hoàng Thị Thía BM. Truyền nhiễm 2015 Xuất sắc

371

Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế 

bào nhỏ giai đoạn IIIb-IV bằng phác đồ 

Paclitaxel- Carboplatin tại Trung tâm Ung Bướu 

Hải Phòng

ThS. Lê Thị Huyền Sâm BM. Ung bướu 2015 Khá

372

Đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng và kết quả 

điều trị ung thư đại tràng bằng hóa chất phác đồ 

XELOX tại Trung tâm Ung Bướu Hải Phòng

PGS.TS. Nguyễn Lam Hòa BM. Ung bướu 2015 Khá

373

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh của các vi 

khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2013 - 2014

ThS. Trần Thị Vượng BM. Vi sinh 2015 Khá

374

Đánh giá mức độ kháng thuốc kháng sinh của 

chủng vi khuẩn gây bệnh phân lập tại Bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng 2014 - 2015

TS. Nguyễn Hùng Cường BM. Vi sinh 2015 Xuất sắc

375
Bước đầu triển khai kỹ thuật gen Xpert  trong 

phát hiện vi khuẩn Lao tại Hải Phòng
TS. Hà Thị Bích Ngọc BM. Vi sinh 2015 Xuất sắc

376

Nghiên cứu đặc điểm mật độ xương của phụ nữ 

có thai được quản lý thai nghén tại Viện Y học 

biển Việt Nam năm 2015

ThS. Đỗ Thị Hải BM. Y học biển 2015 Khá

377

Thực trạng kiến thức sử dụng thuốc nam và châm 

cứu của cán bộ phụ trách Y học cổ truyền tại các 

trạm y tế xã 3 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền BM. Y học Cổ truyền 2015 Xuất sắc

378

Các thể lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân 

liệt nửa người do tai biến mạch máu não tại BV 

Y học cổ truyền Hải Phòng

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung BM. Y học Cổ truyền 2015 Khá

379
Thực trạng quản lý một số bệnh mạn tính tại các 

trạm y tế huyện An Lão, Hải Phòng
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu BM. YHGĐ 2015 Xuất sắc

380

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân 

của bệnh nhân chảy máu não nguyên phát điều trị 

tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Việt Tiệp Hải 

Phòng

ThS. Ngô Văn Dũng BM. Thần kinh 2015 Khá
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381

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng nhồi máu não 

do tắc động mạch cảnh trong tại Khoa Thần kinh, 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

ThS. Nguyễn Tuấn Lượng BM. Thần kinh 2015 Xuất sắc

382

Kiến thức và yếu tố liên quan của thai phụ về 

chăm sóc thai nghén tại 3 xã Du Lễ, Thụy 

Hương, Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng 

năm 2015

TS. Thái Lan Anh Khoa Điều Dưỡng 2015 Khá

383

Thực trạng kiến thức, thực hành nuôi con bằng 

sữa mẹ của bà mẹ sau sinh con so tại Bệnh viện 

Phụ Sản Hải Phòng năm 2015

BSCKII. Lại Thị Nguyệt Hằng Khoa Điều Dưỡng 2015 Khá

384

Kiến thức về chế độ ăn của bệnh nhân đái tháo 

đường điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng

ThS. Phạm Thị Thư Khoa Điều Dưỡng 2015 Xuất sắc

385

Thực trạng kết quả chăm sóc ống dẫn lưu Kerh 

sau mổ sỏi mật tại khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh 

viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2015

ThS. Phạm Thị Tuyết Khoa Điều Dưỡng 2015 Khá

386

Thực trạng lập kế hoạch chăm sóc ngoại khoa của 

sinh viên Điều dưỡng trường Đại học Y Dược 

Hải Phòng năm 2015

CN. Trần Thùy Dương Khoa Điều Dưỡng 2015 Khá

387

Nhu cầu học tập nâng cao trình độ lên hệ cử nhân 

Điều dưỡng của Điều dưỡng trung cấp, Bệnh viện 

Việt Tiệp Hải Phòng năm 2015

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư Khoa Điều dưỡng 2015 Khá

388

Kiến thức, thực hành về rửa tay thường quy của 

điều dưỡng viên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

năm 2015

ThS. Nguyễn Thanh Xuân Khoa Điều Dưỡng 2015 Khá

389

Khảo sát và phân tích thực trạng sử dụng thuốc 

điều trị tăng huyết áp tại Khoa Hô hấp - Tim 

mạch Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

ThS. Nguyễn Thị Thu Phương Khoa Dược 2015 Khá

390

Thực trạng sử dụng hoạt chất paracetamol để hạ 

sốt cho trẻ dưới 5 tuổi tại nhà của bà mẹ ở phòng 

khám cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí từ tháng 04-09/2015

ThS. Phạm Thúy Hằng Khoa Dược 2015 Khá

391

Ghi nhận đặc điểm và cách xử trí các trường hợp 

phản vệ từ dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại 

Việt Nam

DS. Lê Thị Thùy Linh Khoa Dược 2015 Khá
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392

Thực trạng kiến thức, thực hành của người dân về 

việc sử dụng kháng sinh tại huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng năm 2015

ThS. Phạm Văn Trường Khoa Dược 2015 Khá

393

Ứng dụng kỹ thuật đông khô bảo quản nọc rắn 

Choàm quạp (Calloselasmarhodostoma) phục vụ 

mục đích nghiên cứu trong Y Dược

ThS. Cao Đức Tuấn Khoa Dược 2015 Xuất sắc

394

Xác định điều kiện chiết hồi lưu curcumin từ 

nghệ vàng và định tính định lượng curcumin bằng 

phương pháp phổ tử ngoại (UV)

ThS. Bùi Hải Ninh Khoa Dược 2015 Khá

395

Khảo sát thành phần và sự phân bố các loài thuộc 

chi rong câu (gracilaria graville) ở vùng ven biển 

Hải Phòng

DS. Đinh Thị Quyên Khoa Dược 2015 Khá

396

Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc viên dùng 

cho bệnh nhân nuôi dưỡng qua sonde dạ dày tại 

Khoa Hồi sức tích cực Nội - Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Tiệp

ThS. Nguyễn Thị Mai Loan Khoa Dược 2015 Khá

397

Nghiên cứu xây dựng danh sách tương tác thuốc 

tại khoa Hồi sức tích cực nội - Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng Khoa Dược 2015 Khá

398
Xác định tỉ lệ nhiễm và phân bố genotype của 

HPV tại các cơ quan bị ung thư (âm hộ, âm đạo)
ThS. Lê Hồng Thu Khoa KTYH 2015 Khá

399
Ứng dụng kỹ thuật PCR tạo sinh phẩm phát hiện 

HPV type 16 và HPV type 18.
TS. Bạch Thị Như Quỳnh Khoa KTYH 2015 Xuất sắc

400

Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học 

của người hiến máu tình nguyện trước và sau 

hiến máu tại khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2014 

BS. Phạm Thị Lộc Khoa KTYH 2015 Khá

401
Thực trạng sử dụng và phản ứng truyền khối tiểu 

cầu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp 2014
CN. Mạc Thị Tịnh Khoa KTYH 2015 Khá

402

Đánh giá mối liên quan giữa sự phân bố genotype 

HPV trên mô ung thư và phân loại mô bệnh học 

tại phía Bắc, Việt Nam

TS. Hoàng Thị Thanh Huyền Khoa KTYH 2015 Xuất sắc

403
Đánh giá kết quả chụp tủy của Biodentine trong 

điều trị viêm tủy có hồi phục
ThS. Trần Thị An Huy Khoa Răng Hàm Mặt 2015 Khá
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404
Đánh giá kết quả phục hình chụp răng cửa bằng 

vật liệu sứ Cercon HT
ThS. Nguyễn Thị Phương Anh Khoa Răng Hàm Mặt 2015 Khá

405

Thực trạng và nhu cầu điều trị bệnh vùng quanh 

răng ở phụ nữ có thai đến khám tại Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 2015

ThS. Đồng Thị Mai Hương Khoa Răng Hàm Mặt 2015 Khá

406

Tình trạng bệnh nha chu và sự ảnh hưởng đến 

chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tại Khoa 

Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y Dược Hải 

Phòng, năm 2015

BSCKI. Nguyễn Văn Hợi Khoa Răng Hàm Mặt 2015 Khá

407

Hình thể ngoài chân răng khôn hàm dưới lệch, 

nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, 

năm 2014

PGS.TS. Phạm Văn Liệu Khoa Răng Hàm Mặt 2015 Xuất sắc

408

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới sử dụng 

rượu của ngư dân bắt cá xa bờ tại huyện Bạch 

Long Vỹ năm 2015

BSCKII. Nguyễn Bá Dụng Khoa YTCC 2015 Khá

409

Thực trạng kiến thức, thái độ của người dân về 

thuốc lá sau một năm luật phòng chống hút thuốc 

lá có hiệu lực tại một số quận huyện Hải Phòng 

ThS. Trần Thị Bích Hồi Khoa YTCC 2015 Khá

410

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thừa 

cân, béo phì ở học sinh tiểu học thành phố Hải 

Dương năm 2015

TS. Phạm Minh Khuê Khoa YTCC 2015 Xuất sắc

411

Kiến thức và thực hành về biến đổi khí hậu của 

sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 

2015

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc Khoa YTCC 2015 Xuất sắc

412

Sàng lọc phát hiện sớm đái tháo đường và rối 

loạn glucose máu ở người trưởng thành có nguy 

cơ tại một phường, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

ThS. Nguyễn Thị Thắm Khoa YTCC 2015 Xuất sắc

413

Một số đặc điểm và điều trị của bệnh nhân điều 

trị Methadone tại cơ sở Methadone Vĩnh Niệm, 

Hải Phòng năm 2014

PGS.TS. Dương Thị Hương Khoa YTCC 2015 Khá

414
Xây dựng phần mềm quản lý tài sản với module 

chính nhập mới tài sản
KS. Ngô Duy Chinh Phòng CNTT 2015 Khá
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415

Bước đầu đánh giá công tác giảng dạy của giảng 

viên qua phản hồi của sinh viên tại trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng năm học 2014 - 2015

TS. Nguyễn Văn Khải Phòng ĐTĐH 2015 Khá

416

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực ngoại 

ngữ đối với giảng viên trẻ của trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng năm 2014 - 2015

ThS. Nguyễn Thị Kim Loan Phòng TCCB 2015 Khá

417

Đánh giá tình hình thu nhập của cán bộ viên chức 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 2 năm 2013 - 

2014

ThS. Vũ Thị Thuần Phòng TCKT 2015 Khá

418
Xây dựng quy trình xác định vi lượng Coban 

trong thuốc bằng phương pháp động học xúc tác
Vũ Thị Kim Loan, BM. Hóa học 2015 Xuất sắc Tự túc

419

Tỷ lệ, nguyên nhân và một số yếu tố liên quan 

đến tử vong ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng 2012 - 2014

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2015 Xuất sắc Tự túc

420

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng và kết quả điều trị 

phản ứng sau tiêm chủng mở rộng tại Bệnh viện 

Trẻ em Hải Phòng 2013 - 2014

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2015 Xuất sắc Tự túc

421

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở bệnh 

nhân xơ gan tại khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Phạm Văn Nhiên BM. Nội 2015 Xuất sắc Tự túc

422

Kiến thức, thực hành về quản lý rác thải rắn sinh 

hoạt của người dân xã Kiến Thiết, huyện Tiên 

Lãng, Hải Phòng năm 2014

Nguyễn Thị Minh Ngọc Khoa YTCC 2015 Xuất sắc Tự túc

423
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi 

tính đa dãy đầu thu của bệnh lý tắc ruột
Bùi Hoàng Tú BM. CĐHA 2015 Khá Tự túc

424

Nhân một trường hợp: u nguyên bào xơ cơ viêm 

tại bể thận (Renal inflammatory Myofibroblastic 

Tumor) được phát hiện tại Bệnh viện Việt Tiệp 

Hải Phòng

Bùi Hoàng Tú BM. CĐHA 2015 Khá Tự túc

425

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị viêm màng não nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2015 Khá Tự túc

426

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng của 

bệnh sởi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 

2014

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2015 Khá Tự túc
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427

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị  nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng 2010 - 2015

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2015 Khá Tự túc

428

Tỉ lệ bệnh hậu môn trực tràng qua 500 ca nội soi 

hậu môn trực tràng tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải 

Phòng

Lê Văn Thiệu BM. Nội 2015 Khá Tự túc

429
Hình ảnh nội soi và kết quả điều trị  Polyp tuyến 

đại trực tràng tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
Lê Văn Thiệu BM. Nội 2015 Khá Tự túc

430

Đặc điểm hình ảnh nội soi và tỉ lệ nhiễm 

Helicobacter Pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày 

mạn tính thể trợt lồi

Lê Văn Thiệu BM. Nội 2015 Khá Tự túc

431

Kiến thức về chăm sóc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp 

cấp của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã Ngũ 

Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Thái Lan Anh Khoa Điều dưỡng 2015 Khá Tự túc

432

Xây dựng quy trình quản lý đoàn ra của Trường 

Đại học Y Dược Hải Phòng áp dụng theo hệ 

thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008 vào 

hoạt động của cơ quan tổ chức

Vũ Quang Tuyên Phòng TCCB 2015 Khá Tự túc

433
Đánh giá kết quả dính mép trước dây thanh tại 

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
Trần Hồng Hạnh BM. Tai Mũi Họng 2015 Xuất sắc Tự túc

434
Tình trạng nhiễm Human Papillomavirus trên 

một số loại ung thư sinh dục
Phạm Thị Tâm BM. Vi sinh 2015 Xuất sắc Tự túc

435

Nhân một trường hợp giảm nặng bạch cầu hạt 

trung tính do đột biến gen Elane 2 tại Bệnh viện 

Trẻ em Hải Phòng

Vũ Văn Quang BM. Nhi 2015 Xuất sắc Tự túc

436
Điều trị nút mạch thông động - TM màng cứng 

vùng sàng bằng Onyx - Báo cáo 3 trường hợp
Hoàng Đức Hạ BM. Chẩn đoán hình ảnh 2015 Xuất sắc Tự túc

437
Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ lá cây 

bùm bụp bông to (Mallotus Macrostachyus)
Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2015 Xuất sắc Tự túc

438

Hội chứng thận hư tiên phát phụ thuộc Steroid ở 

trẻ em: đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị bằng CycloPhosphamid liều cao 

truyền tĩnh mạch

Nguyễn Bùi Bình BM. Nhi 2015 Xuất sắc Tự túc

Page 39 of 72



STT Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị Năm
Kết quả

nghiệm thu
Ghi chú

439

Hiệu quả của Cyclophosphamid liều cao truyền 

tĩnh mạch phối hợp với Prednisolon trong điều trị 

hội chứng thận hư tiên phát thể phụ thuộc và 

kháng Steroid ở trẻ em

Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2015 Xuất sắc Tự túc

440

Vai trò của chuỗi xung Diffusion b3000 trên máy 

cộng hưởng từ 3 Tesla trong chẩn đoán chứng 

mất trí nhớ toàn bộ thoáng qua

Hoàng Đức Hạ BM. Chẩn đoán hình ảnh 2015 Khá Tự túc

441

Đánh giá kết quả điều trị nội khoa tăng sinh lành 

tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng từ tháng 3/2015 đến tháng 9/2015.

Nguyễn Trung Thành BM. Ngoại - PTTH 2015 Khá Tự túc

442

Thực trạng bệnh bại não tại Bệnh viện Trẻ em 

Hải Phòng trong 3 năm (tháng 6/2010 đến tháng 

6/2013)

Nguyễn Thị Ngọc Thủy BM. Nhi 2015 Khá Tự túc

443

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mô hình 

bệnh viêm phổi của trẻ từ 2 tháng đến dưới 5 tuổi 

tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Đặng Văn Chức BM. Nhi 2015 Khá Tự túc

444

Đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả 

điều trị tự kỉ trẻ em tại bệnh viện trẻ em Hải 

Phòng

Trịnh Thị Thuần BM. Nhi 2015 Khá Tự túc

445

Sàng lọc tim bẩm sinh và một số yếu tố liên quan 

ở trẻ sơ sinh tại khoa Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng năm 2015

Vũ Sỹ Khảng BM. Nhi 2015 Khá Tự túc

446

Nhận xét đặc điểm nồng độ DNA - HBV huyết 

thanh ở bệnh nhân xơ gan HBsAg (+) tại khoa 

Nội tiêu hóa Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải 

Phòng

Phạm Thanh Hải BM. Nội 2015 Khá Tự túc

447

Đánh giá kết quả cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều 

trị một số rối loạn nhịp tim tại Bệnh viện Việt 

Tiệp Hải Phòng năm 2015

Vũ Mạnh Tân BM. Nội 2015 Khá Tự túc

448
BMI trước khi mang thai, mức độ tăng cân của 

thai phụ và nguy cơ đái tháo đường thai kỳ
Nguyễn Thị Mai Phương BM. Sản - Phụ khoa 2015 Khá Tự túc

449
Đặc điểm nếp vân da bàn tay ở sinh viên Chuyên 

tu K31 trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nguyễn Thị Hải BM. Sinh học - DT 2015 Khá Tự túc
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450
Đánh giá tác dụng của bài thuốc “ Tán dục đơn” 

lên mật độ, độ di động và hình thái tinh trùng
Khúc Thị Song Hương BM. Y học cổ truyền 2015 Khá Tự túc

451

Tự chủ nghề nghiệp và các yếu tố liên quan đến 

Điều dưỡng viên làm việc trong các Bệnh viện 

công ở khu vực phía Bắc Việt Nam

Đỗ Thị Ninh Khoa Điều dưỡng 2015 Khá Tự túc

452

Kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mắc bệnh 

tiêu chảy cấp của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 

xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải 

Phòng năm 2014

Thái Lan Anh Khoa Điều dưỡng 2015 Khá Tự túc

453

Kiến thức về bệnh tăng huyết áp và một số yếu tố 

liên quan của người bệnh tăng huyết áp tại khoa 

Nội Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng

Thái Lan Anh Khoa Điều dưỡng 2015 Khá Tự túc

454
Những yếu tố ảnh hưởng đến trầm cảm sau sinh 

tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Hoàng Thị Oanh Khoa Điều dưỡng 2015 Khá Tự túc

455

Thực trạng sử dụng ma túy và hành vi nguy cơ 

lây nhiễm HIV trên nhóm sử dụng ma túy tại Hải 

Phòng năm 2013

Nguyễn Thi Minh Ngọc                Khoa YTCC 2015 Khá Tự túc

456

Kiến thức và thực hành ứng phó với biến đổi khí 

hậu của người dân tại xã Đông Ninh, Đông Sơn, 

Thanh Hóa năm 2015

Nguyễn Thi Minh Ngọc Khoa YTCC 2015 Khá Tự túc

457
Bỏ trị ở bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng Methadone tại Hải Phòng
Hoàng Thị Giang Khoa YTCC 2015 Khá Tự túc

458

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị 63 trường hợp viêm phổi thùy tại Bệnh viện 

Trẻ em Hải Phòng

Đinh Thị Yến BM. Nhi 2015 Đạt Tự túc

459

Kiến thức, tuân thủ của các bà mẹ về tiêm chủng 

mở rộng ở trẻ em dưới 1 tuổi và một số yếu tố 

liên quan tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng 2015

Lê Thị Nhung 

Nguyễn Văn Khải
Khoa Điều dưỡng 2015 Khá Tự túc

460

Một số  nhận xét về chỉ số huyết học của các 

VĐV bóng đá nam U23 Quốc gia Việt Nam năm 

2015

Nguyễn Đức Nhâm BM. Giáo dục thể chất 2015 Khá Tự túc
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461

Nghiên cứu một số đặc điểm về hình thái, của 

vận động viên bóng đá nam U23 Quốc gia Việt 

Nam năm 2015 -2016.

Nguyễn Đức Nhâm BM. Giáo dục thể chất 2015 Khá Tự túc

462
Thực trạng thị lực của học sinh trường tiểu học 

Lê Hồng Phong Hải Phòng lứa tuổi 6 - 10
Nguyễn Đức Nhâm BM. Giáo dục thể chất 2015 Khá Tự túc

463
Xác định vi lượng Mangan trong đất và trong 

thực vật bằng phương pháp động học xúc tác
Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2015 Khá Tự túc

464

Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức tạo bởi 

ion Co2+ với axit Citric và gắn phức xúc tác trên 

nền polime hữu cơ để xử lý nước thải dệt nhuộm

Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2015 Khá Tự túc

465

Thực trạng về điều trị bệnh nhân hen phế quản tại 

Bệnh viện huyện Kim Thành Hải Dương trong 5 

năm 2011 - 2015

Nguyễn Văn Khải Phòng Đào tạo Đại học 2015 Xuất sắc Tự túc

466

Thực trạng viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em dưới 

5 tuổi tại Bệnh viện đa khoa Thanh Hà - Hải 

Dương năm 2015

Nguyễn Văn Khải Phòng Đào tạo Đại học 2015 Xuất sắc Tự túc

467

Đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học của bệnh nhân 

tâm thần phân liệt được quản lý chăm sóc tại 

quận Đồ Sơn - Hải Phòng năm 2015

Phan Lê Thu Hằng Khoa Y tế công cộng 2015 Xuất sắc Tự túc

468

Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức 

thực hành của người dân về việc sử dụng kháng 

sinh tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2015

Phan Lê Thu Hằng Khoa Y tế công cộng 2015 Xuất sắc Tự túc

469

Khảo sát các yếu tố liên quan và kiến thức, thái 

độ của bệnh nhân về bệnh viêm da cơ địa tại 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Nguyễn Thị Liên BM. Da liễu 2016 Khá

470

Nghiên cứu áp dụng test đi bộ 6 phút (6mwt) trên 

người bệnh suy hô hấp và/hoặc suy tim tại Bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng

Phạm Văn Linh BM.  Dị ứng - MDLS 2016 Khá

471

Xác định kháng insulin trên bệnh nhân tiểu 

đường typ 2 và tiền tiểu đường với Homa-IR, 

Glucose và các thành phần lipid máu

Phạm Văn Thức BM.  Dị ứng - MDLS 2016 Xuất sắc 

472

Đánh giá phân bố của 131I - Nimotuzumab trên 

chuột thiếu hụt miễn dịch mang khối ung thư 

thanh quản người bằng SPECT

Nguyễn Thị Kim Hương BM.  Dị ứng - MDLS 2016 Khá
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473

Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng và kết quả các 

test kích thích vật lý trên bệnh nhân mày đay điều 

trị tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

Nguyễn Thị Hồng Liên BM.  Dị ứng - MDLS 2016 Khá

474

Lựa chọn bài tập phát triển sức nhanh cho nữ 

sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Dược 

Hải Phòng

Nhữ Văn Thuấn BM. GDTC 2016 Khá

475

Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao cơ lực 

cho nữ sinh viên trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng

Phạm Văn Thưởng BM. GDTC 2016 Khá

476

Nghiên cứu ứng dụng bài tập bổ trợ nâng cao 

hiệu quả kỹ thuật một tay trên vai ném rổ cho 

sinh viên nữ K36 trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng

Hoàng Thị Bích Thủy BM. GDTC 2016 Khá

477
Nghiên cứu đặc điểm hình thái bó đồi thị - vỏ não 

bằng cộng hưởng từ sức căng khuếch tán 3 tesla
Phạm Thành Nguyên BM. Giải phẫu 2016 Xuất sắc

478

Tỷ lệ nhiễm Helicobater Pylory trên bệnh nhân 

viêm dạ dày mạn tính và mối liên quan với lâm 

sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học tại Bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng

Phạm Văn Tuy BM. Giải phẫu bệnh 2016 Khá

479
Nghiên cứu quy trình trích ly tinh dầu vỏ bưởi 

Việt Nam
Nguyễn Thị Cúc BM. Hóa học 2016 Khá

480
Giám sát chất lượng nước sạch sau xử lý của 

trạm cấp nước nông thôn, Hải Phòng, năm 2015
Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2016 Khá

481
Xác định hàm lượng chloramphenicol trong thực 

phẩm bằng sắc ký lỏng khối phổ
Ngô Thanh Hường BM. Hóa học 2016 Khá

482

Biến thể E6, E7 của human papillomavirus 16 

trên bệnh nhân ung thư cổ tử cung ở phía Bắc, 

Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Mai BM. Hóa sinh 2016 Xuất sắc

483

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm 

khuẩn đường sinh sản ở phụ nữ  tuổi từ 18 - 49 có 

chồng tại hai xã, Kiến Thụy, Hải Phòng năm 2016

Đinh Thị Thanh Mai BM. Ký sinh trùng 2016 Khá

484
Thực trạng bệnh nấm ở da của công nhân nhà 

máy xi măng Chinfon Hải Phòng
Võ Thị Thanh Hiền BM. Ký sinh trùng 2016 Khá
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485

Đánh giá kết quả điều trị của Chloroquin đối với 

sốt rét do P.vivax tại Ninh Thuận và Bình Phước 

(2015 - 2016)

Vũ Văn Thái BM. Ký sinh trùng 2016 Khá

486

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng lao xương 

khớp trong 5 năm từ 2012 - 2016 tại Bệnh viện 

Lao và Bệnh Phổi Hải Phòng

Nguyễn Huy Điện BM. Lao và BP 2016 Khá

487

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi mới và 

kết quả phát hiện vi khuẩn lao bằng các xét 

nghiệm vi sinh tại Hải Phòng 2016

Trương Thành Kiên BM. Lao và BP 2016 Khá

488
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi cộng 

đồng ở người nghiện rượu tại Hải Phòng
Trần Quang Phục BM. Lao và BP 2016 Xuất sắc

489

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành của 

bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại 

hai xã, Hải Phòng 2015

Nguyễn Đức Thọ BM. Lao và BP 2016 Khá

490
Xây dựng bài giảng về chủ quyền biển đảo cho 

sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nguyễn Ngọc Mạnh BM. Lí luận chính trị 2016 Đạt

491

Đánh giá việc thực hiện đổi mới chương trình 

môn " Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác Lê Nin" ở Bộ môn Lý luận chính trị Đại học 

Y Dược Hải Phòng năm 2015 - 2016

Nguyễn Tiến Trưởng BM. Lý luận chính trị 2016 Khá

492
Khảo sát thực trạng làm thêm của sinh viên 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 Hoàng Thị Minh Hường BM. Lý luận chính trị 2016 Khá

493

Nhận xét những đặc điểm nội tiết tố, tinh dịch đồ 

ở bệnh nhân tinh hoàn ẩn độ tuổi trưởng thành 

không được điều trị

Nguyễn Mạnh Thắng BM. Ngoại - PTTH 2016 Xuất sắc

494

Đánh giá hiệu quả sử dụng các phương tiện chặn 

giữ sỏi trong nội soi tán sỏi niệu quản 1/3 trên tại 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Nguyễn Trọng Hưng BM. Ngoại - PTTH 2016 Xuất sắc

495

Nhận xét kết quả điều trị phẫu thuật viêm túi thừa 

đại tràng tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 

2015 - 2016

 Phạm Văn Thương BM. Ngoại - PTTH 2016 Khá

496

Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp đa 

nhân hai thùy bằng đường vào ngả nách một bên 

tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Nguyễn Đức Tiến BM. Ngoại - PTTH 2016 Xuất sắc
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497

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi một lỗ điều 

trị bệnh lý viêm ruột thừa tại Bệnh viện Đại học 

Y Hải Phòng

Phạm Văn Duyệt BM. Ngoại - PTTH 2016 Xuất sắc

498

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ sỏi thận với 

Morphin tĩnh mạch do bệnh nhân tự điều khiển 

(PCA) tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Phạm Xuân Hùng BM. Ngoại - PTTH 2016 Khá

499

Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết 

quả điều trị vi phẫu thuật túi phình động mạch 

não giữa kích thước lớn và khổng lồ

Nguyễn Ngọc Hùng BM. Ngoại - PTTH 2016 Xuất sắc

500

Đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu đạo trước do 

chấn thương ở nam giới bằng Holmium Laser tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Đỗ Minh Tùng BM. Ngoại - PTTH 2016 Khá

501

Đánh giá hiệu quả dự phòng giảm đau sau mổ của 

Lidocain tĩnh mạch tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Nguyễn Thị Thành BM. Ngoại - PTTH 2016 Khá

502

Thực trạng, giải pháp và một số kỹ năng viết văn 

kể chuyện bằng tiếng Pháp của sinh viên lớp 

tiếng Pháp Y2H-K36 trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng

Cao Thị Phương Dung BM. Ngoại ngữ 2016 Khá

503

Đánh giá thực trạng sử dụng chương trình OCEP 

(Online Cultural Exchange Program - Chương 

trình trao đổi văn hóa trực tuyến) của sinh viên 

Cử nhân điều dưỡng khóa 10, trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Phạm Bích Ngọc BM. Ngoại ngữ 2016 Khá

504

Khảo sát nhận thức của sinh viên và giáo viên 

trong việc tự học ngoại ngữ của sinh viên Đại học 

Y Dược Hải Phòng

Nguyễn Ngọc Toàn BM. Ngoại ngữ 2016 Khá

505

Khảo sát một vài lỗi sai phổ biến trong phát âm 

tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất K37 trường 

Đại học Y Dược Hải Phòng

Đào Thị Mỹ Hạnh BM. Ngoại ngữ 2016 Khá

506

Thực trạng viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

bằng tiếng Anh của sinh viên năm thứ 6 Trường 

Đại học Y Dược Hải Phòng từ năm 2013 đến 

năm 2016

Nguyễn Thị Hiền BM.  Ngoại ngữ 2016 Khá
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507

Đánh giá hiệu quả sử dụng hình ảnh trong việc 

dạy từ vựng tiếng Anh cho sinh viên năm thứ 

nhất K37 trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Đồng Thị Quỳnh Trang BM. Ngoại ngữ 2016 Khá

508

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị sốc phản vệ tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

năm 2014 - 2015

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2016 Xuất sắc

509
Chất lượng cuộc sống của trẻ em mắc hội chứng 

thận hư tiên phát theo các thể lâm sàng
Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2016 Xuất sắc

510
Cơ cấu bệnh tật ở trẻ sơ sinh sớm tại Bệnh viện 

Trẻ em Hải Phòng 1-9/2016
Đặng Văn Chức BM. Nhi 2016 Xuất sắc

511
Khảo sát mô hình bệnh tật trong 5 năm tại Bệnh 

viện trẻ em Hải Phòng năm 2011- 2015
Trần Thị Thắm BM. Nhi 2016 Khá

512

Kiến thức, thái độ thực hành của những bà mẹ có 

con bị tiêu chảy cấp điều trị tại Bệnh viện Trẻ em 

Hải Phòng 2016

Vũ Văn Quang BM. Nhi 2016 Khá

513

Nghiên cứu tình hình kháng thuốc của vi khuẩn 

phổ biến ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Lê Thị Diệu Hiền BM. Nội 2016 Xuất sắc

514

Bệnh phổi biệt lập: nhân một số trường hợp phát 

hiện tại Khoa Nội 2 Bệnh viện Việt Tiệp năm 

2015 - 2016

 Trịnh Hồng Nhung BM. Nội 2016 Khá

515
Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn và kháng sinh đồ 

ở bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu
Đỗ Thị Tính BM. Nội 2016 Xuất sắc

516

Kết quả can thiệp nhánh động mạch vành thủ 

phạm ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp

Vũ Mạnh Tân BM. Nội 2016 Xuất sắc

517

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị ở bệnh nhân hội chứng thận hư 

tại Khoa Nội 3 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 

Hải Phòng

Kê Thị Lan Anh BM. Nội 2016 Khá

518
Kết quả cắt polip đại tràng qua nội soi tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
Phạm Văn Nhiên BM. Nội 2016 Xuất sắc

519

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân cao tuổi bị 

nhồi máu não tại Khoa Nội 4 Bệnh viện Việt 

Tiệp Hải Phòng

Phạm Chính Nghĩa BM. Nội 2016 Khá
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520

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

viêm màng bụng tiên phát trên bệnh nhân xơ gan 

tại Bệnh viện Việt Tiệp

Vũ Thị Thu Trang BM. Nội 2016 Đạt

521

Nghiên cứu đặc điểm khác biệt của phụ nữ tuổi 

mãn kinh bị nhồi máu cơ tim cấp điều trị tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2015 - 2016

Nguyễn Thị Dung BM. Nội 2016 Xuất sắc

522

Nghiên cứu tình trạng tiền đái tháo đường ở bệnh 

nhân tăng huyết áp nguyên phát tại khoa Tim 

mạch - Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2015

Đỗ Thị Thanh Loan BM. Nội 2016 Khá

523

Đánh giá hiệu quả bài tập Mc Kenzie trong điều 

trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại Khoa 

Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp

Bùi Thị Bích Ngọc BM. PHCN 2016 Khá

524

Đánh giá thực trạng bệnh loãng xương biến 

chứng đến điều trị tại khoa phục hồi chức năng, 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Vũ Văn Túy BM. PHCN 2016 Đạt

525

Nghiên cứu phương thức và kết quả chuyển dạ đẻ 

của những đối tượng sinh con lần 3 trở lên tại 

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2016

Nguyễn Thị Mai Phương BM. Sản 2016 Khá

526

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, 

chẩn đoán và xử trí rau bong non tại Bệnh viện 

Phụ sản Hải Phòng trong 8 năm từ 2008 đến 2015

Đỗ Quang Anh BM. Sản 2016 Khá

527

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 

trong năm 2015 - 2016 

Thái Thị Huyền BM. Sản 2016 Khá

528

Nghiên cứu so sánh trọng lượng trẻ sơ sinh đủ 

tháng khi sinh và một số yếu tố liên quan trong 

hai giai đoạn 2005 và 2015

Đào Thị Hải Yến BM. Sản 2016 Khá

529

Đánh giá kỹ thuật sử dụng thuốc và mức độ nặng 

của bệnh nhân COPD điều trị tại khoa Hô hấp - 

Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Phạm Thị Khuyên BM. Sinh lý bệnh - MD 2016 Khá
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530

Đánh giá mức độ kiểm soát hen phế quản ở bệnh 

nhân hen phế quản điều trị ngoại trú tại Khoa Dị 

ứng miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2016

Phạm Huy Quyến BM. Sinh lý bệnh - MD 2016 Xuất sắc

531

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm bụng tổng 

quát của công nhân nhà máy Chifon Hải Phòng 

năm 2015

Nguyễn Văn Mùi BM. Sinh lý 2016 Xuất sắc

532
Nhận xét kết quả bước đầu tán sỏi thận ngoài cơ 

thể tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 
Vũ Thành Đông BM. Sinh lý 2016 Khá

533

Nghiên cứu tình hình bệnh lý viêm tai ứ dịch ở 

lứa tuổi mẫu giáo, nhà trẻ tại xã Quốc Tuấn, 

huyện An Dương, Hải Phòng

Tạ Hùng Sơn BM. Tai Mũi Họng 2016 Xuất sắc

534

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị viêm xoang cấp bằng hút xoang dưới hướng 

dẫn của máy nội soi kết hợp Nội khoa tại Khoa 

Tai Mũi Họng Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ 

2015 - 2016

Nguyễn Quang Đạo BM. Tai Mũi Họng 2016 Khá

535

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi của bệnh 

nhi viêm tai giữa cấp tại Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng năm 2016

Trần Hồng Hạnh BM. Tai Mũi Họng 2016 Xuất sắc

536

Đặc điểm rối loạn cảm xúc và hành vi ở bệnh 

nhân loạn thần do sử dụng Metaphetamine tại 

Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2016

Lê Sao Mai BM. Tâm thần 2016 Xuất sắc

537

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn lo âu lan 

tỏa trên bệnh nhân điều trị  tại Bệnh viện Tâm 

thần Hải phòng trong  2 năm 2015-2016

Phạm Văn Mạnh BM. Tâm thần 2016 Xuất sắc

538

Đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố nguy cơ và 

nguyên nhân chảy máu não ở bệnh nhân dưới 50 

tuổi tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2016

Chu Thị Thuận BM. Thần kinh 2016 Khá

539

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng nhồi máu não 

ở bệnh nhân rung nhĩ tại khoa Thần kinh, Bệnh 

viện Việt Tiệp Hải Phòng

Nguyễn Tuấn Lượng BM. Thần kinh 2016 Khá

540

Điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch cho bệnh 

nhân nhồi máu não trong vòng 4,5 giờ đầu tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Ngô Văn Dũng BM. Thần kinh 2016 Xuất sắc
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541

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 

của chảy máu não nhân bèo tại khoa Thần kinh, 

Bệnh viện Việt Tiệp

Đào Thị Hồng Hải BM. Thần kinh 2016 Xuất sắc

542
Hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán và phân loại một 

số bệnh trẻ em từ 2 tháng dến 5 tuổi
 Đoàn Văn Thành BM. Tin học 2016 Khá

543

Ứng dụng phần mềm Netop School trong dạy 

thực hành tại Bộ môn Tin học - trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Nguyễn Thị Chăm BM. Tin học 2016 Khá

544
Xây dựng mô hình an ninh cơ sở dữ liệu phục vụ 

việc học trên mạng
Trần Thanh Vân BM. Tin học 2016 Khá

545
Quy luật phân bố của một số chỉ số xét nghiệm 

sinh hóa
Nguyễn Tiến Thắng BM. Toán 2016 Xuất sắc

546

Kết quả  học tập môn xác xuất thống kê của sinh 

viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng và một 

số yếu tố liên quan

Đào Thu Hằng BM. Toán 2016 Đạt

547

Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, xét nghiệm 

và kết quả điều trị ban đầu viêm màng não mủ tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ 01/2010 - 

10/2016

Phạm Thị Vân Anh BM. Truyền nhiễm 2016 Xuất sắc

548

Đánh giá kết quả điều trị ung thư thực quản bằng 

hóa chất và tia xạ phối hợp tại Trung tâm Ung 

bướu Hải Phòng

Nguyễn Lam Hòa BM. Ung Bướu 2016 Xuất sắc

549

Đánh giá kết quả điều trị ung thư gan nguyên 

phát bằng nút mạch hóa dầu tại Bệnh viện Việt 

Tiệp Hải Phòng từ 6/2013 đến 6/2015

Nguyễn Thị Phương Thảo BM. Ung Bướu 2016 Khá

550

Nghiên cứu lâm sàng, phẫu thuật điều trị ung thư 

vú bằng phương pháp nạo vét hạch nách tại 

Trung tâm Ung bướu Hải Phòng từ 2014 - 2016

Lê Thị Huyền Sâm BM. Ung Bướu 2016 Xuất sắc

551

Báo cáo tình hình nhiễm nấm Penicillium 

marneffei phân lập từ bệnh nhân HIV tại khoa Vi 

sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 

01/2014 đến 08/2016

Hà Thị Bích Ngọc

Lại Thị Quỳnh 
BM. Vi sinh 2016 Khá

552

Tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh của các vi khuẩn 

Gram âm tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

2015 - 2016

Phạm Thị Tâm BM. Vi Sinh 2016 Khá
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553

Thực trạng các căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm 

khuẩn tiết niệu tại Bệnh viện Việt Nam - Uông Bí 

Thụy Điển từ 06/2015 - 5/2016

Hoàng Thị Hải Yến BM. Vi Sinh 2016 Khá

554

Tìm hiểu các căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm 

khuẩn đường hô hấp dưới tại Bệnh viện  Việt 

Nam - Thụy Điển Uống Bí năm 2015

Nguyễn Hùng Cường BM. Vi sinh 2016 Khá

555

Tình trạng kháng Carbapenem của các vi khuẩn 

Gram âm phân lập từ khoa vi sinh Bệnh viện Việt 

Tiệp Hải Phòng

Trần Thị Vượng BM. Vi sinh 2016 Khá

556

Thực trạng tăng huyết áp và công tác quản lý 

bệnh nhân tăng huyết áp của trạm y tế tại xã Hòa 

Bình huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

Nguyễn Thị Thúy Hiếu BM. Y học gia đình 2016 Khá

557

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng  và một số yếu 

tố liên quan của hội chứng chuyển hóa trên bệnh 

nhân tăng huyết áp nguyên phát khám quản lý tại 

Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2016

 Nguyễn Văn Thành BM. Y học gia đình 2016 Khá

558

Thực trạng kiến thức trạm trưởng các trạm y tế xã 

tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng về bệnh Tăng 

huyết áp

Nguyễn Thùy Linh BM. Y học gia đình 2016 Đạt

559

Phân tích hoạt độ enzyme alpha-Galactosidase A 

trên bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh Fabry thể 

không điển hình

 Lê Hiền Giang BM. Y sinh học di truyền 2016 Xuất sắc

560

Đánh giá giá trị của việc cập nhật trung vị riêng 

của phòng xét nghiệm trong sàng lọc trước sinh 

bằng Triple Test

Nguyễn Thị Quỳnh Thơ BM. Y sinh học di truyền 2016 Khá

561

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tác dụng 

điều trị đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ bằng 

phương pháp cấy chỉ catgut vào huyệt 

Lê Ngọc Sơn BM. YHCT 2016 Khá

562

Đánh giá tác dụng của máy trung tần trong điều 

trị đau dây thần kinh hông to tại Bệnh viện Y học 

cổ truyền Hải Phòng

Nguyễn Thị Thanh Hoa BM. YHCT 2016 Khá

563

Thực trạng sử dụng thuốc nam tại các trạm y tế 

xã 2 huyện Thường Xuân và Như Xuân tỉnh 

Thanh Hóa

 Nguyễn Thị Thu Hiền BM. YHCT 2016 Khá
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564
Các yếu tố liên quan đến muốn sinh mổ tại Bệnh 

viện Phụ sản Hải Phòng năm 2016
Lại Thị Nguyệt Hằng Khoa Điều Dưỡng 2016 Khá

565

Thực trạng chăm sóc người bệnh sau mổ viêm 

ruột thừa nội soi tại  Bệnh viện Việt Tiệp năm 

2016

Đỗ Thị Tuyết Mai Khoa Điều Dưỡng 2016 Đạt

566

Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh 

lọc máu chu kì tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 

Hải Phòng năm 2016

 Phạm Thị Tuyết Khoa Điều Dưỡng 2016 Khá

567

Kiến thức thực hành của bà mẹ về dinh dưỡng 

cho trẻ dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại 

2 xã, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Phạm Thị Thư Khoa Điều Dưỡng 2016 Khá

568

Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ mắc bệnh nhiễm 

khuẩn cấp tính (hô hấp và tiêu cháy) ở trẻ em 

dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Thái Lan Anh Khoa Điều Dưỡng 2016 Khá

569

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến 

thức vệ sinh bàn tay của nhân viên y tế tại Bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng năm 2016

 Bùi Thị Thanh Mai Khoa Điều Dưỡng 2016 Khá

570

Khảo sát kiến thức, thực hành của người dân về 

điều trị bệnh tăng huyết áp tại xã Ngũ Phúc và 

Đại Đồng, huyện Kiến Thụy năm 2015

Nguyễn Thị Phương Khoa Điều Dưỡng 2016 Khá

571

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến 

thức chăm sóc trẻ sơ sinh của bà mẹ sau sinh tại 

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2016

Hoàng Thị Oanh Khoa Điều Dưỡng 2016 Khá

572
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình dược 

lâm sàng tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
Nguyễn Văn Hùng Khoa Dược 2016 Khá

573

Phân lập tinh chế thu nhận axit archidonic từ loài 

rong Câu chỉ vàng (Gracialaria tenuistipitata 

Zhnag et Xia) thuộc ngành rong đỏ (Rhodophyta) 

phân bố ở khu vực Hải Phòng

Nguyễn Minh Thảo Khoa Dược 2016 Khá

574

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa 

học, một số tác dụng sinh học của một loài rong 

câu Gracilaria sp ở Hải Phòng

Đinh Thị Quyên Khoa Dược 2016 Khá

575

Xác định những vấn đề liên quan đến sử dụng 

thuốc (DRPs) trong quá trình kê đơn tại Khoa 

Hồi sức tích cực nội và chống độc, Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

Trần Thị Ngân Khoa Dược 2016 Xuất sắc
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576

Thực trạng tự sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm 

trùng hô hấp tại nhà cho trẻ của bà mẹ ở phòng 

khám cấp cứu Bệnh viện Nhi Hải Phòng từ tháng 

04-09/2016

 Phạm Thúy Hằng Khoa Dược 2016 Đạt

577

Nghiên cứu thực trạng tương tác thuốc cần chú ý 

trong điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2015

Ngô Thị Thu Hằng Khoa Dược 2016 Đạt

578

Thực trạng sử dụng thuốc đường tiêm, truyền, 

đưa qua sonde dạ dày tại Khoa Hồi sức tích cực 

nội và chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 

Hải Phòng

Lê Thị Thùy Linh Khoa Dược 2016 Khá

579

Đánh giá thực trạng các điều kiện và nhu cầu của 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp về xây dựng mô 

hình dược lâm sàng

Nguyễn Thị Mai Loan Khoa Dược 2016 Khá

580
Nghiên cứu bào chế bột hàu bằng phương pháp 

đông khô
 Ninh Thị Kim Thu Khoa Dược 2016 Khá

581
Nghiên cứu cấu trúc kháng sinh thu được từ 

streptomyces 184.221
 Nguyễn Thanh Tâm Khoa Dược 2016 Khá

582

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định tính, 

định lượng Paraquat (1 loại thuốc diệt cỏ) trong 

máu và nước tiểu

 Bùi Hải Ninh Khoa Dược 2016 Khá

583

Nghiên cứu quy trình chiết tách, xác định thành 

phần, định lượng các axit béo từ rong Câu chỉ 

vàng (Gracilaria tenuistipitata Zhang et Xia) ven 

biển Hải Phòng

Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Dược 2016 Khá

584

Nghiên cứu quy trình chiết tách của các hợp chất 

phenolic từ một số loài thuộc chi Dictyota (ngành 

rong Nâu) ven biển Quảng Ninh

 Trịnh Hiền Trung Khoa Dược 2016 Khá

585

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

chẩn đoán thể bệnh Lơ xê mi cấp theo F.A.B tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 

2013 - 2016

Phạm Thị Lộc Khoa KTYH 2016 Khá

586
Nghiên cứu kỹ thuật ngưng kết hạt latex trên 

huyết thanh bệnh nhân để phát hiện HIV
Lê Hồng Thu Khoa KTYH 2016 Khá

587
Ứng dụng quá trình tách chiết ADN bằng hạt 

chelex phát hiện virus HPV
 Nguyễn Văn Thảnh Khoa KTYH 2016 Khá
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588

Nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh acid 

của vi khuẩn streptococcus mutans từ dịch chiết 

lá sim (Rhodomyrtus tomentosa)

Bạch Thị Như Quỳnh Khoa KTYH 2016 Khá

589

Đánh giá hiệu quả bộ xét nghiệm đông máu cơ 

bản trước phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp Hải Phòng năm 2015

 Hoàng Văn Phóng Khoa KTYH 2016 Khá

590
Nghiên cứu chất lượng khối hồng cầu bảo quản 

bằng dung dịch nuôi dưỡng SAGM tại Hải Phòng

 Nguyễn Thị Thu Hiền

 Mạc Thị Tịnh
Khoa KTYH 2016 Khá

591
Đánh giá khả năng ức chế ngưng tập tiểu cầu của 

Disintegrin thu nhận từ nọc rắn choàm quạp
 Ngô Thị Mai Hương Khoa KTYH 2016 Khá

592

Nghiên cứu vai trò của chỉ số microalbumin niệu 

ở những bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị 

tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Đào Văn Tùng

Trần Minh Công
Khoa KTYH 2016 Khá

593
Nghiên cứu hình thái mô lợi của sinh viên 18 tuổi 

ở trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nguyễn Thị Phương Anh Khoa Răng Hàm Mặt 2016 Đạt

594

Thực trạng và nhu cầu điều trị bệnh vùng quanh 

răng của sinh viên Y6 trường Đại học Y Dược 

Hải Phòng năm 2016

Đồng Thị Mai Hương Khoa Răng Hàm Mặt 2016 Xuất sắc

595

Thực trạng bệnh sâu răng và bệnh quanh răng của 

công nhân nhà máy xi măng HP2 Hải Phòng 

2015 và nhu cầu điều trị

Nguyễn Văn Hợi Khoa Răng Hàm Mặt 2016 Khá

596

Nghiên cứu dịch tễ học, lâm sàng và X quang 

chấn thương gãy xương hàm trên tại Khoa Răng 

Hàm Mặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải 

Phòng 2016

Lương Xuân Quỳnh Khoa Răng Hàm Mặt 2016 Khá

597
Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi của nhân viên 

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2015 
Phan Thị Thanh Giang Khoa Răng Hàm Mặt 2016 Đạt

598

Nghiên cứu kết quả điều trị tủy răng bằng 

Protaper Next tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2016

Trần Thị An Huy Khoa Răng Hàm Mặt 2016 Khá

599

Nắn chỉnh răng, sự phối hợp chỉnh hình với phẫu 

thuật, nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng, 2016

 Phạm Văn Liệu

Phạm Hoàng Tuấn
Khoa Răng Hàm Mặt 2016 Xuất sắc
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600

Nhận xét một số đặc điểm của nụ cười ở nhóm 

sinh viên Răng hàm mặt Đại học Y Dược Hải 

Phòng năm 2016

Phạm Thị Hồng Thùy Khoa Răng Hàm Mặt 2016 Đạt

601
Khảo sát kiến thức của người dân huyện Tiên 

Lãng trong phòng chống ung thư và ung thư phổi
Trần Thị Bích Hồi Khoa Y tế công cộng 2016 Khá

602

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh 

con thứ 3 của các cặp vợ chồng tại huyện Thanh 

Hà - Hải Dương năm 2016

Nguyễn Bá Dụng Khoa Y tế công cộng 2016 Khá

603

Dấu hiệu trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở 

sinh viên Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng năm học 2015-2016

Nguyễn Thị Minh Ngọc Khoa Y tế công cộng 2016 Xuất sắc

604
Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế 

Bệnh viện An Lão, Hải Phòng năm 2016
ThS. Trần Thị Thúy Hà Khoa Y tế công cộng 2016 Khá

605

Thực trạng chất lượng nước nguồn và nước sau 

xử lý tại các nhà máy nước thuộc Công ty Cổ 

phần nước sạch Quảng Ninh năm 2014 - 2015

Phạm Minh Khuê

 Phạm Đức Phúc
Khoa Y tế công cộng 2016 Khá

606

Nguy cơ trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở 

một số khối sinh viên đa khoa Trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng năm 2015

Nguyễn Thị Thắm Khoa Y tế công cộng 2016 Khá

607

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới quản lý 

bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại tuyến xã, Hà 

Nội năm 2015

Dương Thị Hương Khoa Y tế công cộng 2016 Xuất sắc

608

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên Đại học Y 

Dược Hải Phòng với ký túc xá của Trường năm 

2016

Nguyễn Văn Giang Ký túc xá 2016 Đạt

609

Chất lượng  đào tạo bác sỹ đa khoa của Trường 

Đại học Y Dược Hải Phòng qua đánh giá nhà 

tuyển dụng năm 2016

 Nguyễn Văn Khải Phòng ĐTĐH 2016 Xuất sắc

610

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ giảng viên tại Trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng năm 2016

Nguyễn Thị Kim Loan Phòng TCCB 2016 Khá

611

Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý kinh tế các khóa đào 

tạo của trường Đại học Y Dược Hải Phòng tại địa 

phương

Phạm Văn Mạnh

Vũ Thị Thuần
Phòng TCKT 2016 Khá
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612

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân 

lao phổi kháng thuốc có kết quả Genotype 

MTBDRplus dương tính

Trần Quang Phục

Hoàng Thị Phượng
BM. Lao và Bệnh phổi 2016 Xuất sắc Tự túc

613
Đánh giá kết quả phẫu thuật dị hình vách ngăn 

bằng khoan microdebrider
Trần Thị Thanh Thúy Khoa RHM 2016 Khá Tự túc

614

Tỷ lệ mắc và một số yếu tố liên quan đến 

bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại 

huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 2016

Nguyễn Văn Khải Phòng Đào tạo Đại học 2016 Xuất sắc Tự túc

615

Kiến thức, thái độ, thực hành về tuân thủ điều trị 

cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị Methadone 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng từ 2014 - 

2016

Nguyễn Văn Khải Phòng Đào tạo Đại học 2016 Xuất sắc Tự túc

616

Đánh giá kiến thức về phòng chống ô nhiễm thực 

phẩm của người chế biến tại các bếp ăn tập thể 

trường mầm non công lập thuộc thành phố Hải 

Phòng năm 2016

Nguyễn Văn Khải Phòng Đào tạo Đại học 2016 Xuất sắc Tự túc

617

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu 

tố liên quan đến kết quả điều trị liều tấn công hội 

chứng thận hư tiên phát

Vũ Sỹ Khảng BM. Mô Phôi 2016 Xuất sắc Tự túc

618
Nghiên cứu thực trạng sinh đẻ tuổi vị thành niên 

tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2013
Nguyễn Thị Hoàng Trang BM. Sản 2016 Khá Tự túc

619

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm 

nấm, trùng roi, vi khuẩn ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ 

tại Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng năm 2015

Võ Thị Thu Hiền BM. Ký sinh trùng 2016 Xuất sắc Tự túc

620

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị bệnh nhân hôn mê tại BVTE Hải 

Phòng

Vũ Văn Ngọ

 Đinh Văn Thức
BM. Nhi 2016 Xuất sắc Tự túc

621

Dấu hiệu trầm cảm và một số yếu tố liên 

quan ở khối sinh viên bác sĩ chuyên khoa hệ 

6 năm trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

Nguyễn Thị Minh Ngọc Khoa YTCC 2016 Xuất sắc Tự túc

622

Thực trạng đáp ứng điều trị Corticoid liều tấn 

công cho bệnh nhân thận hư và một số yếu tố liên 

quan tại BVTE Hải Phòng

Đặng Văn Chức BM. Nhi 2016 Xuất sắc Tự túc
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623

Kết quả điều trị chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng 

Methotrexat đơn liều và một số yếu tố liên quan 

đến kết quả điều trị tại BV Phụ Sản Hải Phòng 

năm 2012 - 2015

 Nguyễn Văn Học BM. Sán 2016 Xuất sắc Tự túc

624

Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh mụn trứng 

cá của sinh viên Y1 K38 trường Đại học Y Dược 

Hải Phòng

Nguyễn Thị Liên BM. Da liễu 2017 Đạt

625

Các biến chứng gặp trong và sau lọc máu chu kỳ

bằng thận nhân tạo trên người bệnh tại Bệnh viện

Đại học Y Hải Phòng

Phạm Văn Thức BM.  Dị ứng - MDLS 2017 Khá

626

Đánh giá nguy cơ và điều trị thuốc trên người

bệnh chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đại

học Y Hải Phòng

Phạm Văn Linh BM.  Dị ứng - MDLS 2017 Xuất sắc

627

Nghiên cứu tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng của hội 

chứng ngưng thở khi ngủ và một số yếu tố liên 

quan trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại 

Khoa Hô hấp - Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Liên BM.  Dị ứng - MDLS 2017 Khá

628

Đánh giá mức độ kiểm soát hen phế quản theo 

GINA 2016 tại phòng khám Hô hấp-Tim mạch 

Bệnh viện trường Đại học Y Hải Phòng

Vũ Thị Hồng BM. Dị ứng - MDLS 2017 Khá

629

Nghiên cứu một số đặc điểm về hình thái, huyết 

học, tim, phổi của các vận động viên bóng đá 

nam quốc gia Việt Nam năm 2016

Nguyễn Đức Nhâm BM. GDTC 2017 Đạt

630

Đánh giá hiệu quả ứng dụng bài tập nhằm nâng 

cao hiệu quả phát bóng cao tay cho nam sinh viên 

K38 trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Hoàng Thị Bích Thủy BM. GDTC 2017 Khá

631

Đánh giá hiệu quả một số bài tập phát triển thể 

lực chung cho nam sinh viên năm thứ nhất trường 

Đại học Y Dược Hải Phòng

Nhữ Văn Thuấn BM. GDTC 2017 Khá

632
Thực trạng nhận thức về môn GDTC của sinh 

viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Phạm Văn Thưởng BM. GDTC 2017 Đạt

633

Nghiên cứu đặc điểm hình thái của đồi thị ở 

người trưởng thành bình thường bằng cộng 

hưởng từ 3 Tesla

Phạm Thành Nguyên BM. Giải phẫu 2017 Xuất sắc
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634
Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học trong chẩn 

đoán u thận tại Bệnh viện 103
Trần Thị Phương BM. Giải phẫu bệnh 2017 Khá

635
Giám sát chất lượng nước thải tại một số bệnh 

viện huyện, tỉnh Hải Dương năm 2014 - 2016
Vũ Thị Kim Loan BM. Hóa học 2017 Khá

636
Định lượng lượng dư SO2 trong thực phẩm bằng 

phương pháp quang phổ hấp thụ
Ngô Thanh Hường BM. Hóa học 2017 Khá

637
Xác định hàm lượng sắt trong nước sinh hoạt ở

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Thị Cúc BM. Hóa học 2017 Khá

638 Điều chế chitosan từ vỏ cua đồng Nguyễn Văn Dưỡng BM. Hóa học 2017 Khá

639

Phân bố genotype của Human Papillomavirus ở 

bệnh nhân mắc ung thư âm hộ tại Bệnh viện K 

Trung ương

Nguyễn Thị Phương Mai BM. Hóa sinh 2017 Khá

640

Báo cáo một trường hợp bệnh chẩn đoán trước 

sinh cho 1 cặp vợ chồng mang đột biến GAA gây 

bệnh Pompe

Nguyễn Thị Phương Thảo BM. Hóa sinh 2017 Khá

641
Thực trạng nhiễm nấm gây lang ben ở học sinh 

trường Trung học Cơ sở Vĩnh Niệm
 Võ Thị Thanh Hiền BM. Ký sinh trùng 2017 Khá

642

Thực trạng sử dụng và bảo quản nhà tiêu hộ gia 

đình hợp vệ sinh tại hai xã huyện Kiến Thụy, Hải 

Phòng năm 2017

Đinh Thị Thanh Mai BM. Ký sinh trùng 2017 Khá

643

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới nhiễm 

giun đường ruột ở học sinh tại trường Tiểu học 

xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng năm 

2017

Vũ Văn Thái BM. Ký sinh trùng 2017 Khá

644

Bước đầu nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện di 

trong chẩn đoán bệnh Thalassemia và các biến 

thể của Hemoglobin tại Hải Phòng

Mạc Thị Tịnh
BM. Kỹ thuật Sinh học 

phân tử
2017 Khá

645

Ứng dụng kỹ thuật ARMS-PCR phát hiện đột 

biến JAK2 V617F trên bệnh nhân đa hồng cầu 

nguyên phát

Nguyễn Thị Hồng
BM. Kỹ thuật Sinh học 

phân tử
2017 Khá

646
Thiết kế trình tự mồi cho phép phát hiện đột biến

JAK2 V617F gây bệnh đa hồng cầu nguyên phát
Lê Hồng Thu

BM. Kỹ thuật Sinh học 

phân tử
2017 Khá
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647

Nghiên cứu đặc điểm thiếu máu của một số kiểu 

gen đồng hợp tử, dị hợp tử và thể phối hợp của 

một số đột biến trong bệnh Beta Thalassemia tại 

Hải Phòng năm 2017

Phạm Thị Lộc
BM. Kỹ thuật Sinh học 

phân tử
2017 Xuất sắc

648
Thiết kế trình tự mồi cho phép phát hiện đột biến 

HLA-B27 gây bệnh viêm cột sống dính khớp
Bạch Thị Như Quỳnh

BM. Kỹ thuật sinh học 

phân tử
2017 Khá

649

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân lao 

phổi kháng đa thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Hải Phòng từ 2013 đến 2017

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Huy Điện
BM. Lao và BP 2017 Khá

650

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kháng thuốc 

của Mycobacterium Tuberculosis ở bệnh nhân 

lao phổi tái phát sớm tại Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Hải Phòng năm 2012 - 2016

Nguyễn Huy Điện BM. Lao và BP 2017 Khá

651

Thực trạng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính của 

người dân trên 40 tuổi tại xã Kiền Bái, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Nguyễn Đức Thọ BM. Lao và BP 2017 Xuất sắc

652

 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi điều 

trị lại tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng 

năm 2016 - 2017

Trương Thành Kiên BM. Lao và BP 2017 Khá

653
Quan niệm sống thử trước hôn nhân của sinh viên 

Đại học
Hoàng Thị Minh Hường BM. Lý luận chính trị 2017 Đạt

654

Nghiên cứu khúc xạ tồn dư sau phẫu thuật Phaco 

điều trị đục thể thủy tinh và hiệu quả của công 

thức SRK/T trong FDWJ tính công suất kính nội 

nhãn

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Văn Được
BM. Mắt 2017 Xuất sắc

655
Đặc điểm nội soi và mô bệnh học của viêm dạ 

dày mạn tính 
Khổng Thị Vân Anh BM. Mô phôi 2017 Đạt

656

Khảo sát thể tích tiền liệt tuyến qua siêu âm và 

theo bảng điểm quốc tế tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng năm 2017

Phạm  Thị Thu Thủy BM. Mô phôi 2017 Khá

657

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cắt 

lớp vi tính và kết quả điều trị chấn thương sọ não 

nặng tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ 

10/2016 đến 10/2017

Nguyễn Ngọc Hùng BM. Ngoại - PTTH 2017 Khá

Page 58 of 72



STT Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị Năm
Kết quả

nghiệm thu
Ghi chú

658

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm 

ruột thừa tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ 

2010 - 2016

 Phạm Văn Duyệt BM. Ngoại - PTTH 2017 Xuất sắc

659

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, đánh giá kết quả 

che phủ các khuyết hổng phần mềm phức tạp 

bằng vạt đùi trước ngoài tại Bệnh viện Việt Tiệp 

Hải Phòng từ 1/2013 đến 6/2017

Nguyễn Đức Tiến BM. Ngoại - PTTH 2017 Xuất sắc

660

Nhận xét kết quả điều trị sỏi niệu quản 1/3 dưới 

bằng phương pháp nội soi tán sỏi ngược dòng 

bằng Laser tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Phạm Quốc Hiệu BM. Ngoại - PTTH 2017 Khá

661

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị sỏi túi mật bằng phẫu 

thuật nội soi cắt túi mật tại Bệnh viện Việt Tiệp 

Hải Phòng năm 2016 - 2017

Phạm Văn Thương BM. Ngoại - PTTH 2017 Khá

662

Nghiên cứu sử dụng phù hợp giáo trình tiếng

Pháp chuyên ngành Y "Le francais mesdical"

dành cho sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Y

Dược Hải Phòng

Nguyễn Thị Hiền BM.  Ngoại ngữ 2017 Khá

663
Đánh giá hiệu quả của tài liệu đọc bổ trợ (graded 

readers) trong dạy kỹ năng đọc cho sinh viên Y1
Nguyễn Thành Trung BM. Ngoại ngữ 2017 Đạt

664

Thực trạng học từ vựng tiếng Anh của sinh viên 

năm thứ nhất ngành Y học cổ truyền K2, trường 

Đại học Y Dược Hải Phòng

Đỗ Phương Linh Chi BM. Ngoại ngữ 2017 Đạt

665

Thực trạng năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào 

của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng

Đồng Quỳnh Trang BM. Ngoại ngữ 2017 Đạt

666

Nghiên cứu sử dụng phương pháp dịch của Peter 

Newmark trong dịch thuật ngữ Y học của sinh 

viên Y học Cổ truyền khóa 2 - Trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng năm 2017

Phạm Bích Ngọc BM. Ngoại ngữ 2017 Khá

667

Nghiên cứu sử dụng "Role-play" (đóng vai) trong 

dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên ngành 

Điều dưỡng, trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

năm 2017

Trần Thị Hòa BM. Ngoại ngữ 2017 Đạt
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668

Khảo sát thực trạng khai thác Internet để nâng 

cao kĩ năng nghe hiểu tiếng Pháp của sinh viên 

Dược K4 trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Trịnh Thị Thu Trang BM. Ngoại ngữ 2017 Khá

669
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố 

nguy cơ tràn khí màng phổi ở trẻ sơ sinh
Hà Thị Thu Huyền BM. Nhi 2017 Khá

670

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị viêm thận bể thận cấp tại Bệnh viện Trẻ em 

Hải Phòng

Trần Đức Tâm BM. Nhi 2017 Khá

671

Nguyên nhân vi khuẩn gây viêm phổi kéo dài ở 

trẻ sơ sinh và sự nhạy cảm của chúng với kháng 

sinh tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Trẻ em năm 

2017

Đặng Văn Chức BM. Nhi 2017 Xuất sắc

672

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị bệnh Lỵ do Shigella tại Bệnh viện 

Trẻ em Hải Phòng năm 2015 - 2016

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2017 Xuất sắc

673

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng của 

bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ở trẻ em tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng

Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2017 Xuất sắc

674
Một số biến chứng hô hấp của trẻ đẻ non tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng năm 2017
 Chu Thị Hà BM. Nhi 2017 Khá

675
Biến đổi tim mạch ở bệnh nhân Beta Thalassemia 

tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2016
Nguyễn Việt Hà BM. Nhi 2017 Đạt

676

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị viêm phổi ở trẻ dưới 2 tháng tại Khoa Hô hấp, 

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Trần Thị Thắm BM. Nhi 2017 Khá

677

Thiếu máu thiếu sắt và một số yếu tố liên quan ở

trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi tại Khoa Nhi, Bệnh viện

Quốc tế Green năm 2017

Vũ Văn Quang BM. Nhi 2017 Khá

678

Nghiên cứu đặc điểm thiếu máu ở bệnh nhân suy 

thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng

Lê Thị Diệu Hiền BM. Nội 2017 Khá

679

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị nội khoa thoái hóa khớp gối ở bệnh nhân cao 

tuổi tại Khoa Nội 4, Bệnh viện Việt Tiệp

Phạm Chính Nghĩa BM. Nội 2017 Khá

Page 60 of 72



STT Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị Năm
Kết quả

nghiệm thu
Ghi chú

680

Nghiên cứu tình trạng kiểm soát glucose máu và 

liên quan của nó với một số triệu chứng ở bệnh 

nhân đái tháo đường cao tuổi

Đỗ Thị Tính BM. Nội 2017 Khá

681

Nghiên cứu giá trị tiên lượng của NT-ProBNP ở 

bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện 

Việt Tiệp Hải Phòng

Nguyễn Thị Dung BM. Nội 2017 Xuất sắc

682

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi 

và tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori ở bệnh nhân 

viêm dạ dày xuất huyết

Phạm Văn Nhiên BM. Nội 2017 Khá

683

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

nhận xét kết quả điều trị ban đầu đa u tủy xương 

bằng Bortezomib tại Khoa Huyết học lâm sàng - 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Đỗ Thị Thanh Loan BM. Nội 2017 Khá

684

Nghiên cứu kết quả điều trị trên bệnh nhân đái 

tháo đường typ 2 biến chứng tăng áp lực thẩm 

thấu tại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng

Kê Thị Lan Anh BM. Nội 2017 Khá

685

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo 

đường thai kỳ tại Khoa Nội 3 - Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp Hải Phòng

 Nguyễn Ngọc Ánh BM. Nội 2017 Khá

686

Nghiên cứu đặc điểm thông khí phổi và khí máu 

động mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính

Trịnh Hồng Nhung BM. Nội 2017 Khá

687
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học 

gan nhiễm mỡ không do rượu
Vũ Thị Thu Trang BM. Nội 2017 Khá

688

Nghiên cứu nguyên nhân và một số yếu tố liên 

qquan đến kiểm soát tần số tim trên bệnh nhân 

suy tim mạn tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp năm 2017

Vũ Mạnh Tân BM. Nội 2017 Khá

689

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

nguyên nhân thiếu máu hồng cầu nhỏ tại khoa 

Huyết học lâm sàng - Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp năm 2017

Đoàn Thị Út BM. Nội 2017 Khá

690
Đẻ non và một số yếu tố liên quan đến đẻ non tại 

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2016
 Nguyễn Thị Hoàng Trang BM. Sản 2017 Đạt
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691

Nghiên cứu ảnh hưởng của dây rốn ngắn đến kết 

cục thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 

2017

Nguyễn Thị Mai Phương BM. Sản 2017 Khá

692

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chẩn đoán và 

xử trí song thai có kết thúc cuộc đẻ tại Bệnh viện 

Phụ sản Hải Phòng trong 3 năm từ 2014 - 2016

 Đào Thị Hải Yến BM. Sản 2017 Khá

693
Nghiên cứu thai quá ngày sinh dự kiến tại Bệnh 

viện Phụ sản Hải Phòng
Đỗ Quang Anh BM. Sản 2017 Khá

694

Nghiên cứu độ dài cổ tử cung ở những thai phụ 

có tuổi thai từ 12 tuần đến 37 tuần tại Bệnh viện 

Phụ sản Trung ương 2016

Nguyễn Thị Việt Anh BM. Sản 2017 Đạt

695

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của chửa 

ngoài tử cung chưa vỡ được điều trị bằng phẫu 

thuật nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 

năm 2017

 Thái Thị Huyền BM. Sản 2017 Khá

696

Nghiên cứu chẩn đoán, xử trí và tai biến của rau 

tiền đạo ở những sản phụ có sẹo mổ đẻ tại Bệnh 

viện Phụ sản Hải Phòng trong 2 năm 2015 - 2016

Ngô Thị Uyên BM. Sản 2017 Xuất sắc

697

Nghiên cứu đặc điểm điện tâm đồ của bệnh nhân 

tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng năm 2017

Nguyễn Văn Mùi BM. Sinh lý 2017 Xuất sắc

698

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của sỏi thận nhìn 

thấy trên siêu âm tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2017

Phạm Thị Nguyên BM. Sinh lý 2017 Khá

699

Nghiên cứu hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân 

tăng huyết áp tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

năm 2017

Trần Thị Quỳnh Trang BM. Sinh lý 2017 Khá

700

Nghiên cứu đặc điểm mật độ xương trên bệnh 

nhân thoái hóa khớp gối tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng

 Vũ Thành Đông BM. Sinh lý 2017 Khá

701

Thực trạng tăng huyết áp mới được phát hiện của 

người dân tại huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương 

năm 2017

Phạm Huy Quyến BM. Sinh lý bệnh - MD 2017 Đạt
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702
Đánh giá tác dụng kháng ung thư của 

131
I-

Nimotuzumab trên chuột thiếu hụt miễn dịch 

mang khối ung thư thanh quản người

Nguyễn Thị Kim Hương BM. Sinh lý bệnh - MD 2017 Xuất sắc

703

Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân 

COPD điều trị tại Khoa Hô hấp - Tim mạch Bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng năm 2017 

Phạm Thị Khuyên BM. Sinh lý bệnh - MD 2017 Khá

704

Đánh giá kết quả điều trị cắt Amidan bằng dao 

điện lưỡng cực tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng 

Tạ Hùng Sơn BM. Tai Mũi Họng 2017 Khá

705

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi chỉnh hình 

quá phát cuốn mũi dưới bằng đông điện niêm 

mạc tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ năm 

2007 - 2017

Trần Thị Thanh Thúy BM. Tai Mũi Họng 2017 Khá

706

Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc ở bệnh nhân 

loạn thần do rượu điều trị tại Bệnh viện Tâm thần 

Hải Phòng năm 2017

Phạm Văn Mạnh BM. Tâm thần 2017 Xuất sắc

707

Nghiên cứu hiệu quả điều trị rối loạn cảm xúc có 

phối hợp Sodium Valproate ở bệnh nhân tâm 

thần phân liệt thể paranoit tại Khoa Cấp tính 

Nam - Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

Nguyễn Quang Đại BM. Tâm thần 2017 Khá

708

Nghiên cứu kết quả điều trị các triệu chứng âm 

tính của bệnh nhân tâm thần phân liệt bằng 

Clozapin tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 

2017 

Vương Thị Thủy BM. Tâm thần 2017 Khá

709

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và kết quả điều trị bệnh nhân nhược cơ tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ năm 2011 đến 

2015

Chu Thị Thuận BM. Thần kinh 2017 Khá

710
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhồi máu 

não lần đầu ở bệnh nhân tiểu đường typ 2
Ngô Văn Dũng BM. Thần kinh 2017 Khá

711
Nhân ba trường hợp huyết khối tĩnh mạch não tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
Nguyễn Tuấn Lượng BM. Thần kinh 2017 Khá

712
Nghiên cứu ứng dụng Teamview trong việc hỗ 

trợ kỹ thuật máy tính và truy xuất dữ liệu từ xa
 Đoàn Văn Thành BM. Tin học 2017 Khá
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713

Nghiên cứu ứng dụng các video trong việc tự học 

của sinh viên đối với học phần Tin học ứng dụng 

tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Lương Thanh Nhạn BM. Tin học 2017 Đạt

714
Ứng dụng webinar trong việc giảng dạy, học tập, 

quản lý
 Trịnh Anh Tuấn BM. Tin học 2017 Đạt

715

Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên chính 

quy năm thứ nhất trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng

Đào Thu Hằng BM. Toán 2017 Đạt

716
Xây dựng chương trình tương quan giữa các chỉ 

số Glucose, Ure, Creatinin, SGOT, SGPT
Nguyễn Tiến Thắng BM. Toán 2017 Khá

717

Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm và kết quả điều 

trị bệnh nhân viêm gan C tại khoa Bệnh nhiệt đới, 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2016 - 2017

Phạm Thị Vân Anh BM. Truyền nhiễm 2017 Khá

718

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tính kháng 

kháng sinh của vi khuẩn ở bệnh nhân viêm màng 

não do Streptococcus suis

Hoàng Thị Thía BM. Truyền nhiễm 2017 Khá

719

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và 

một số yếu tố liên quan đến tiên lượng ở bệnh 

nhân nhiễm khuẩn huyết do Klebsiella SP tại 

Bệnh viện Việt Tiệp (01/2015 - 12/2016)

Nguyễn Thị Phương BM. Truyền nhiễm 2017 Khá

720

Đánh giá kết quả điều trị K dạ dày đã phẫu thuật 

triệt căn bằng hóa chất EOX tại Bệnh viện Việt 

Tiệp năm 2016

Nguyễn Lam Hòa BM. Ung Bướu 2017 Xuất sắc

721

Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ ung thư đại tràng 

sau phẫu thuật bằng phác đồ Folfox4 tại Khoa 

Ung bướu Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

1/2017 - 12/2017

Lê Thị Huyền Sâm BM. Ung Bướu 2017 Khá

722

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết 

quả điều trị bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào 

gan bằng phương pháp nút mạch tại Bệnh viện 

Việt Tiệp năm 2015 - 2016

Nguyễn Đức Hưng BM. Ung Bướu 2017 Khá

723

Xác định tỷ lệ nhiễm và một số đặc điểm kháng 

kháng sinh của tụ cầu phân lập được từ Bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng năm 2016 - 2017

Phạm Thị Tâm BM. Vi Sinh 2017 Khá
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724
Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn Aeromonas phân 

lập được tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Trần Thị Vượng

Lại Thị Quỳnh
BM. Vi sinh 2017 Khá

725

Nghiên cứu đặc điểm kháng kháng sinh của vi 

khuẩn E.Coli và Klebsiella phân lập tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng trong thời 

gian 2015 - 2016

Hà Thị Bích Ngọc

Lại Thị Quỳnh 
BM. Vi sinh 2017 Khá

726

Một số nhận xét về cấu trúc bộ gen của virus 

viêm gan B (HBV) qua kết quả giải trình tự gen 

bằng hệ thống máy MISEQ

Nguyễn Hùng Cường BM. Vi sinh 2017 Xuất sắc

727
Chẩn đoán nhanh trước sinh một số dạng lệch bội

nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật QF-PCR
Nguyễn Thị Quỳnh Thơ BM. Y sinh học di truyền 2017 Xuất sắc

728
Thực trạng kiến thức và hành vi về sàng lọc trước

sinh của phụ nữ mang thai
Phạm Thị Hồng Thúy BM.  Y sinh học di truyền 2017 Đạt

729

Đánh giá tác dụng của phương pháp điện trường 

châm trong điều trị đau lưng do thoái hóa cột 

sống tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng

Khúc Thị Song Hương BM. YHCT 2017 Khá

730

Nhận xét kết quả của Nhĩ châm trong điều trị 

bệnh nhân mất ngủ tại Bệnh viện Y học cổ truyền 

Hải Phòng

Nguyễn Thị Thanh Hoa BM. YHCT 2017 Khá

731
Hiệu quả điều trị thoái hóa khớp gối bằng 

phương pháp Cận Tam Châm
Nguyễn Thị Thùy Dung BM. YHCT 2017 Khá

732

Đánh giá kết quả phương pháp Cận Tam Châm 

kết hợp tập vận động theo kỹ thuật Bobath ở bệnh 

nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não

Nguyễn Thị Thu Hiền BM. YHCT 2017 Khá

733

Thực trạng tuân thủ dùng thuốc của người mắc 

bệnh tăng huyết áp đến khám tại Khoa Khám 

bệnh, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

 Nguyễn Thị Thúy Hiếu BM. YHGD 2017 Khá

734
Thực trạng quản lý bệnh tăng huyết áp tại phòng 

khám bảo hiểm Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
Nguyễn Thùy Linh BM. YHGD 2017 Khá
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735

Nghiên cứu tình trạng kiểm soát glucose máu ở 

bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Khoa Khám 

bệnh - Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2017

Nguyễn Văn Thành BM. YHGĐ 2017 Khá

736

Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan 

ở trẻ em mắc các bệnh thận - tiết niệu tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng

 Thái Lan Anh Khoa Điều Dưỡng 2017 Khá

737

Khảo sát hành vi tự chăm sóc bàn chân của người 

bệnh đái tháo đường tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp Hải Phòng năm 2017

Phạm Thị Tuyết Khoa Điều dưỡng 2017 Khá

738
Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tại 

xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Trần Đức Trung Khoa Điều dưỡng 2017 Đạt

739

Thực trạng kiến thức, thực hành chăm sóc trước 

sinh của thai phụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Hải Phòng năm 2017

Lại Thị Nguyệt Hằng Khoa Điều dưỡng 2017 Khá

740
Sự hài lòng với công việc của điều dưỡng viên 

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng năm 2017
Đỗ Thị Tuyết Mai Khoa Điều Dưỡng 2017 Khá

741
Thái độ học tập của sinh viên Điều dưỡng Đại 

học Y Dược Hải Phòng và các yếu tố ảnh hưởng
Nguyễn Thị Anh Thư Khoa Điều Dưỡng 2017 Khá

742

Thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên 

quan tới suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em từ 36 - 

59 tháng tuổi tại 2 xã huyện Tiên Du, Bắc Ninh 

Phạm Thị Thư Khoa Điều Dưỡng 2017 Đạt

743

Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng trong công 

việc của điều dưỡng viên làm việc tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Đỗ Thị Ninh Khoa Điều dưỡng 2017 Khá

744

Thực trạng hành vi tự chăm sóc của người mắc 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2017

 Lương Thị Thu Giang Khoa Điều dưỡng 2017 Khá

745

Kiến thức, hành vi về chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn 

hô hấp cấp tính của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi 

tại 2 xã huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 

2016

Nguyễn Thị Phương Khoa Điều dưỡng 2017 Đạt
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746

Các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người bệnh 

suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2017

Vũ Thị Cẩm Doanh Khoa Điều dưỡng 2017 Khá

747

Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng 

chú ý tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa 

Kiến An

Lưu Quang Huy Khoa Dược 2017 Khá

748

Sàng lọc tác dụng kháng enzyme HIV-1 protease 

của dịch chiết các bộ phận của cây Na rừng 

(Kadsura coccinea  A.C.Smi.), họ Ngũ vị 

(Schisandraceae)

 Nguyễn Thị Dung Khoa Dược 2017 Khá

749
Xây dựng quy trình bào chế viên hoàn cứng ích 

mẫu
Vũ Thị Quỳnh Khoa Dược 2017 Khá

750

Xác định một số corticoid trong một số bài thuốc 

dân gian đang lưu hành ở Hải Phòng bằng 

phương pháp quang phổ UV-Vis/HPLC

Vũ Thùy Dung Khoa Dược 2017 Khá

751

Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc điều trị 

bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

năm 2016

Nguyễn Văn Hùng Khoa Dược 2017 Khá

752

Thực trạng sử dụng thuốc điều trị bệnh ở học 

viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm giáo dục và 

lao động xã hội Gia Minh - thành phố Hải Phòng 

từ năm 2015 - 2017

Đặng Văn Minh Khoa Dược 2017 Đạt

753

Khảo sát thành phần và sự phân bố các loài thuộc 

ngành rong nâu phaeopyta ở vùng biển quần đảo 

Cát Bà

Đinh Thị Quyên Khoa Dược 2017 Khá

754

Thực trạng và nhu cầu thông tin thuốc tại một số 

khoa lâm sàng của Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2017

Ngô Thị Thu Hằng Khoa Dược 2017 Đạt

755
Nghiên cứu các thuận lợi và khó khăn khi làm 

dược lâm sàng của dược sĩ
Nguyễn Thị Mai Loan Khoa Dược 2017 Khá

756

Thực trạng sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân suy 

thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 

năm 2016

Phạm Thúy Hằng Khoa Dược 2017 Khá

757
Nghiên cứu tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu của 

Deferiprone in vitro
Trần Thị Ngân Khoa Dược 2017 Khá
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758
Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế viên nén 

bổ sung iod từ rong nâu Chnoospora implex J.Ag
Nguyễn Thanh Tâm Khoa Dược 2017 Khá

759

Nghiên cứu quy trình phân lập curcumin tinh 

khiết từ dịch chiết và định lượng curcumin bằng 

phương pháp quang phổi UV-Vis/HPLC

Bùi Hải Ninh Khoa Dược 2017 Khá

760
Bước đầu phân lập và định danh một số chủng xạ

khuẩn thuộc vùng biển thành phố Hải Phòng
Cao Đức Tuấn Khoa Dược 2017 Xuất sắc

761

Thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp 

trên bệnh nhân tăng huyết áp - đái tháo đường typ 

2 tại Khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Kiến An từ 

1/6/2016 - 31/12/2016

Lê Thị Thùy Linh Khoa Dược 2017 Khá

762
Nghiên cứu quy trình bào chế dạng thuốc cốm 

cho bài thuốc cổ truyền "Tang cúc ẩm"
Ninh Thị Kim Thu Khoa Dược 2017 Khá

763

Nghiên cứu bào chế polymeric micropellets của 

nhóm hợp chất lacton phân lập từ cây Xuyên tâm 

liên Andrographis panuculata (Burm.)

Trịnh Hiền Trung Khoa Dược 2017 Khá

764

Nghiên cứu vai trò và mối liên quan của nồng độ 

NT-proBNP với một số chỉ số hóa sinh ở những 

bệnh nhân suy tim điều trị tại Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp

Đào Văn Tùng Khoa KTYH 2017 Khá

765

Thực trạng bệnh viêm lợi và viêm quanh răng của 

sinh viên Y1, trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

năm 2017

Phan Thị Thanh Giang Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Khá

766

Nghiên cứu lâm sàng, Xquang của răng số 8 hàm 

dưới tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đại học 

Y Hải Phòng năm 2017

Nguyễn Văn Hợi Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Khá

767

 Hiệu quả của hình ảnh mô tự phát huỳnh quang 

(đèn Velscope) trong chẩn đoán tổn thương ác 

tính niêm mạc miệng tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng năm 2017

Phạm Văn Liệu Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Xuất sắc

768

Đặc điểm lâm sàng, Xquang và kết quả phẫu 

thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch, ngầm tại 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2017

 Đoàn Trung Hiếu Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Đạt
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769

Nghiên cứu hình thái răng cửa giữa hàm trên của 

sinh viên Y6 trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

năm 2017

Đồng Thị Mai Hương Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Khá

770

Thực trạng bệnh răng miệng ở học sinh trường 

Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, đảo Cát Bà, Hải 

Phòng năm 2017

Lương Xuân Quỳnh Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Khá

771

Nghiên cứu lâm sàng và hình thái tổn thương 

xương hàm mặt do tai nạn giao thông tại Khoa 

Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 

và Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2017

Nguyễn Minh Tuân Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Khá

772

Nghiên cứu bệnh sâu răng ở người cao tuổi xã 

Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng năm 2017

Nguyễn Thị Ninh Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Khá

773

Nghiên cứu hình thái hệ thống ống tủy răng 6, 7 

trên phim Conebeam CT tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng năm 2017

Nguyễn Thị Phương Anh Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Khá

774

Nghiên cứu đặc điểm khuôn mặt trên ảnh mặt 

nghiêng ở nhóm sinh viên Đại học Y Dược Hải 

Phòng năm 2017

Phạm Thị Hồng Thùy Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Đạt

775

Nghiên cứu điều trị nội nha bằng trâm xoay máy 

One Shape tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

năm 2017

Trần Thị An Huy Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Khá

776

Đặc điểm về độ dày xương vỏ và khoảng cách 

giữa các chân răng sau hàm trên khi cắm minivis 

chỉnh nha tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng năm 2017

Vũ Quang Hưng Khoa Răng Hàm Mặt 2017 Khá

777

Thực hành vệ sinh bàn tay dự phòng các bệnh lây 

nhiễm cho học sinh Tiểu học, Hải Dương năm 

2016

Dương Thị Hương Khoa YTCC 2017 Khá

778

Thực trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con và một 

số yếu tố liên quan tại Quảng Ninh năm 2011 - 

2015

Phạm Minh Khuê

Phạm Đức Phúc
Khoa YTCC 2017 Khá

779

Thực trạng trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở 

học sinh trường THPT Lê Hồng Phong, Hải 

Phòng năm 2017

Nguyễn Thị Minh Ngọc Khoa YTCC 2017 Khá
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780

Đặc điểm khẩu phần ăn của sinh viên Y học dự 

phòng năm thứ 1, thứ 2 trường Đại học Y Dược 

Hải Phòng

Nguyễn Thị Thắm Khoa YTCC 2017 Xuất sắc

781

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học ung thư, ung

thư phổi tại 2 huyện Tiên Lãng, An Dương, Hải

Phòng năm 2013 - 2014 qua ghi nhận ung thư

quần thể

Trần Thị Bích Hồi Khoa YTCC 2017 Đạt

782

Thực trạng sử dụng thuốc và một số yếu tố liên 

quan ở người cao tuổi tại xã Tam Đa, huyện Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng năm 2017

Trần Thị Thúy Hà Khoa YTCC 2017 Khá

783
Tìm hiểu nhu cầu đào tạo nhân lực y tế của một 

số địa phương ở Việt Nam
Nguyễn Văn Khải Phòng ĐTĐH 2017 Đạt

784

Thực trạng năng lực ngoại ngữ của giảng viên 

trong 4 năm, từ 2014 - 2017 tại trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng

 Nguyễn Thị Kim Loan Phòng TCCB 2017 Đạt

785

Tình hình sử dụng xe và nhiên liệu trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2016 và 

đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng phương tiện và tiết kiệm nhiên liệu

Vũ Thị Thuần Phòng TCKT 2017 Đạt

786

Xây dựng quy trình kỹ thuật phân lập 

disintegrins từ nọc rắn choàm quạp 

(calloselasma rhodostoma) Việt Nam

Cao Đức Tuấn Khoa Dược 2017 Khá Tự túc

787

Cơ cấu bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ 

dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Hải Dương 

năm 2016

Vũ Sỹ Khảng BM. Mô phôi 2017 Xuất sắc Tự túc

788

Đánh giá tác dụng của dung dịch nước muối điện 

hóa Dr. ECA trong điều trị tại chỗ bệnh lý viêm 

mũi xoang cấp tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Vũ Văn Sản BM. Tai Mũi Họng 2017 Khá Tự túc

789

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi 

và mô bệnh học nhóm người có tiền sử ung thư 

đại trực tràng

Lê Văn Thiệu BM. Nội 2017 Khá Tự túc

790
Nghiên cứu một số đặc điểm hình ảnh nội soi 

bệnh túi thừa đại tràng 
Lê Văn Thiệu BM. Nội 2017 Xuất sắc Tự túc
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791

Đánh giá kết quả điều trị chảy máu tiêu hóa do 

loét dạ dày tá tràng bằng tiêm Adrenalin kết hợp 

kẹp clip cầm máu và esomeprazol

Lê Văn Thiệu BM. Nội 2017 Khá Tự túc

792

Nghiên cứu tính nhạy cảm kháng sinh, kết quả 

điều trị bệnh nhân áp xe gan chọc hút mủ nuôi 

cấy mọc vi khuẩn tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt 

Tiệp Hải Phòng

Phạm Văn Nhiên BM. Nội 2017 Xuất sắc Tự túc

793

Ngiên cứu biến chứng rối loạn nhịp tim và mối 

liên quan với một số yếu tố tiên lượng ở bệnh 

nhân nhồi máu cơ tim cấp

Nguyễn Thị Dung BM. Nội 2017 Xuất sắc Tự túc

794
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả phẫu thuật Frey điều trị viêm tụy mạn.
Phạm Văn Duyệt BM. Ngoại - PTTH 2017 Khá Tự túc

795

Hiệu quả của Cyclophosphamid tĩnh mạch kết 

hợp với Prednisolon trên những bất thường miễn 

dịch trong hội chứng thận hư tiên phát ở trẻ em

Nguyễn Bùi Bình BM. Nhi 2017 Xuất sấc Tự túc

796

Bước đầu ứng dụng ghép tế bào gốc tự thân làm 

thay đổi chức năng vận động của trẻ bại não do 

thiếu oxy não

Nguyễn Thị Ngọc Thủy BM. PHCN 2017 Khá Tự túc

797

Tỷ lệ mổ lấy thai và các chỉ định mổ lấy thai tại 

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trong ba tháng đầu 

năm 2016

Ngô Thị Uyên BM. Sản 2017 Khá Tự túc

798

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị sốc phản vệ điều trị tại Bệnh Viện trẻ em Hải 

Phòng 2014 - 2016

Đinh Văn Thức BM. Nhi 2017 Khá Tự túc

799

Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng nguy cơ quá 

liều thuốc chống đông acenocoumarol ở bệnh 

nhân điều trị nội trú tại BV Hữu Nghị Việt Tiệp

Vũ Mạnh Tân BM. Nội 2017 Khá Tự túc

800

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu 

tố liên quan đến thiếu máu thiếu sắt ở trẻ từ 6 

tháng đến 5 tuổi.

Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2017 Đạt Tự túc

801

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết 

quả phẫu thuật Yachia trong điều trị cong dương 

vật bẩm sinh tại Bệnh viện Việt Đức

Phạm Quốc Hiệu BM. Ngoại - PTTH 2017 Xuất sắc Tự túc
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802

Đánh giá hiệu quả cải tiến kỹ thuật nâng cao tỷ lệ 

thành công trong thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh 

viện Phụ sản Trung Ương

Bùi Văn Hiếu BM. Sản 2017 Xuất sắc Tự túc

803

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, chẩn đoán hình 

ảnh hẹp khúc nổi bể thận - niệu quản bẩm sinh ở 

trẻ em

Nguyễn Ngọc Sáng BM. Nhi 2017 Khá Tự túc

804
Phân tích đột biến gen của một số bệnh tích đọng 

các chất trong tiêu thể ở Việt Nam
Nguyễn Văn Hùng Khoa Dược 2017 Xuất sắc Tự túc

805
Áp dụng phương pháp vi sóng trong tổng hợp 

thuốc điều trị ung thư Exemestane
Nguyễn Văn Hùng Khoa Dược 2017 Khá Tự túc

806

Nghiên cứu đặc điểm gen đột biến trên bệnh nhân 

Thlassemia tại Hải Phòng và báo cáo trường hợp 

bệnh nhân nghi ngờ mâng đột biến hiếm

Bạch Thị Như Quỳnh Khoa KTYH 2017 Xuất sắc Tự túc

807
 Đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết 

Dengue tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2016
Nguyễn Thị Thùy Linh Khoa YTCC 2017 Khá Tự túc

808

Nhiễm mới HIV và HCV trên người nghiện chích 

tại Hải Phòng năm 2015: Kết quả nghiên cứu 

DRIVE-IN (ANRS 12299/NIDA P30DA011041)

Dương Thị Hương Khoa YTCC 2017 Xuất sắc Tự túc

809

Nghiên cứu thực trạng bệnh tăng huyết áp và 

quản lý tăng huyết áp tại xã Hòa Bình, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Nguyễn Thị Thúy Hiếu BM. YHGD 2017 Đạt Tự túc

810
Nhân 2 trường hợp dày móng bẩm sinh tại khoa 

Nhi BV Quốc tế Green
Vũ Văn Quang BM. Nhi 2017 Xuất sắc Tự túc

811

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến 

thức, thái độ, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ 

của các bà mẹ có con dưới 2 tuổi tại một số xã, 

phường thành phố Hải Phòng năm 2017

Nguyễn Thị Thanh Bình Khoa YTCC 2017 Khá Tự túc

812

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành 

vi bạo lực học đường ở học sinh một trường 

Trung học cơ sở tại Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng năm học 2016 - 2017

Nguyễn Thị Thanh Bình Khoa YTCC 2017 Đạt Tự túc
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